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Phụ lục I
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT SẢN XUẤT
MỘT SỐ GIỐNG CÂY TRỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /2026/QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

1. Định mức sản xuất cây giống cà phê thực sinh
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật hạt giống
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Cà phê vối

	1
	Ngoại hình
	Hạt còn nguyên vỏ thóc, vỏ màu vàng sáng hoặc trắng ngà, dạng hạt bình thường.

	2
	Tình trạng sâu bệnh
- Mọt đục hạt, % số hạt, không lớn hơn
- Nấm mốc, % số hạt, không lớn hơn
	
0,5
0

	3
	Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn
	99,0

	4
	Kích thước nhân (hạt giống đã tách vỏ thóc)
	Tối thiểu 70% khối lượng nhân trên sàng số 16 và tối đa 30% khối lượng nhân lọt sàng số 16 và trên sàng số 15. Không có nhân lọt sàng số 15.

	5
	Độ ẩm:
- Tối đa, %
- Tối thiểu, %
	
30
25

	6
	Tỉ lệ nảy mầm, % số hạt không nhỏ hơn
	70



Bảng 2: Yêu cầu tiêu chuẩn cây giống xuất vườn ươm
	STT
	Chỉ tiêu
	Yêu cầu

	1
	Hình thái chung
	Cây sinh trưởng khỏe, không có dấu hiệu của sâu bệnh hại.

	2
	Bộ lá
	Có từ 5 cặp lá thật trở lên

	3
	Rễ
	Một rễ cọc thẳng phát triển tốt, có nhiều rễ tơ, không bị nhiễm sâu bệnh hại rễ

	4
	Đường kính thân
	Từ 0,3cm đến 0,4cm.

	5
	Chiều cao cây
	Từ 30cm trở lên.

	6
	Tuổi cây
	Từ 4 tháng đến 5 tháng kể từ ngày cấy cây ở giai đoạn lá sò vào bầu đất.

	7
	Sâu, bệnh
	Không bị nhiễm sâu bệnh hại nguy hiểm như tuyến trùng, nấm thối rễ, rệp sáp.

	8
	Tỷ lệ cây đúng giống
	100% cây đúng giống.



Bảng 3: Định mức vật tư, thiết bị, lao động
Tính cho 1.000 cây
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Mức áp dụng

	1
	Túi bầu ươm (13-15x23-25cm)
	kg
	5,2

	2
	Giá thể đóng bầu (Đất, phân chuồng hoai mục, trấu hun, phân hữu cơ, phân vi sinh….)
	m3
	3,69

	3
	Phân Lân
	kg
	18,5

	4
	Hạt giống
	kg
	0,8

	5
	Phân NPK 
	kg
	1

	6
	Thuốc BVTV
	kg/lít
	0,1

	7
	Tỷ lệ sống đạt
	%
	≥ 90

	8
	Tiền điện 
	kW
	0,74

	9
	Lao động phổ thông
	công
	16,03






2. Định mức sản xuất cây giống cà phê ghép
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật cây gốc ghép, chồi ghép
	STT
	Chỉ tiêu
	Yêu cầu

	1
	Cây gốc ghép
	  - Cây gốc ghép được gieo ươm từ hạt của giống cà phê vối, chọn hạt to có sức nảy mầm tốt.
 - Cây gốc ghép sinh trưởng khỏe, thân cây thẳng, cứng cáp, bầu nguyên vẹn, đáp ứng theo Bảng 2: Yêu cầu tiêu chuẩn cây giống xuất vườn ươm (Mục 1. Định mức sản xuất cây giống Cà phê thực sinh).

	2
	Chồi ghép
	Chồi ghép khai thác từ vườn cây đầu dòng sinh trưởng tốt; Chồi có chiều dài >7cm mang ít nhất 1 cặp lá thật bánh tẻ và 1 đỉnh sinh trưởng nằm trong 2 lá non chưa xòe.



Bảng 2: Yêu cầu tiêu chuẩn cây giống xuất vườn ươm
	STT
	Chỉ tiêu
	Yêu cầu

	1
	Hình thái chung
	Cây sinh trưởng khỏe, thân cây thẳng, cứng cáp, bầu nguyên vẹn. Vị trí vết ghép cách mặt bầu từ 12cm đến 15cm, hoặc cách 2 cặp lá thật đến 3 cặp lá thật của gốc ghép và cách cặp lá thật trên cùng 3cm đến 4cm. Vết ghép tiếp hợp tốt (phẳng, không bị bong, thối); vết ghép đã liền, tiếp hợp tốt và chưa được tháo băng ghép.

	2
	Bộ lá
	Phần thân ghép đã có ít nhất một cặp lá mới thành thục. Lá có kích thước và hình dạng đặc trưng của giống.

	3
	Rễ
	Phần rễ cọc từ cổ rễ tới đáy bầu phải thẳng. Rễ ngang phân bố đều quanh rễ cọc.

	4
	Đường kính thân
	Từ 0,4cm trở lên đối với cà phê vối, từ 0,3cm trở lên đối với cà phê chè.

	5
	Tuổi cây
	Từ 2-3 tháng kể từ ngày ghép; đã được huấn luyện dưới ánh sáng hoàn toàn ít nhất 10 ngày đến 15 ngày trước khi xuất vườn.

	6
	Sâu, bệnh
	Không bị nhiễm sâu bệnh hại nguy hiểm như tuyến trùng, nấm thối rễ, rệp sáp.

	7
	Tỷ lệ cây đúng giống
	100% cây đúng giống.





Bảng 3: Định mức vật tư, thiết bị lao động
Tính cho 1.000 cây
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức

	1
	Cây gốc ghép (bầu 13-15x23-25cm)
	cây
	1.000

	2
	Chồi ghép (lần 1)
	chồi
	1.000

	3
	Phân NPK 
	kg
	1

	4
	Thuốc BVTV
	kg/lít
	0,1

	5
	Chồi ghép (lần 2) 
	chồi
	100

	6
	Dây ghép
	cuộn
	0,2

	7
	Bạt nilong phủ lồng
	m2
	32

	8
	Lưới che  
	m
	32

	9
	Tỷ lệ sống đạt 
	%
	≥ 90

	10
	Tiền điện
	kW
	0,48

	11
	Lao động phổ thông
	công
	6,4






3. Định mức sản xuất cây giống cà phê gốc phép
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật hạt giống
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Cà phê mít/sẻ

	1
	Quả tươi
	Tỷ lệ quả chín 100%, quả 2 có 2 nhân, xay dập quả, đãi hạt giống, phơi mát hạt để đảm bản tỷ lệ nảy mầm

	2
	Ngoại hình hạt
	Hạt còn nguyên vỏ thóc, vỏ màu vàng sáng hoặc trắng ngà, dạng hạt bình thường.

	3
	Tình trạng sâu bệnh
- Mọt đục hạt, % số hạt, không lớn hơn
- Nấm mốc, % số hạt, không lớn hơn
	
0,5
0

	4
	Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn
	99,0

	5
	Kích thước nhân (hạt giống đã tách vỏ thóc)
	Tối thiểu 70% khối lượng nhân trên sàng số 16 và tối đa 30% khối lượng nhân lọt sàng số 16 và trên sàng số 15. Không có nhân lọt sàng số 15.

	6
	Độ ẩm:
- Tối đa, %
- Tối thiểu, %
	
30
25

	7
	Tỉ lệ nảy mầm, % số hạt không nhỏ hơn
	70



Bảng 2: Yêu cầu tiêu chuẩn cây giống xuất vườn
	STT
	Chỉ tiêu
	Yêu cầu

	1
	Hình thái chung
	Cây sinh trưởng khỏe, không có dấu hiệu của sâu bệnh hại.

	2
	Bộ lá
	Có từ 5 -7 cặp lá thật

	3
	Rễ
	Một rễ cọc thẳng phát triển tốt, có nhiều rễ tơ, không bị nhiễm sâu bệnh hại rễ

	4
	Đường kính thân
	Từ 0,4cm đến 0,5cm.

	5
	Chiều cao cây
	Từ 35cm trở lên.

	6
	Tuổi cây
	Từ 6 tháng đến 8 tháng kể từ ngày cấy cây ở giai đoạn lá sò vào bầu đất.

	7
	Sâu, bệnh
	Không bị nhiễm sâu bệnh hại nguy hiểm như tuyến trùng, nấm thối rễ, rệp sáp.

	8
	Tỷ lệ cây đúng giống
	100% cây đúng giống.





Bảng 3: Định mức vật tư, thiết bị, lao động
Tính cho 1.000 cây

	Stt
	Nội dung
	Đvt
	Mức áp dụng

	1
	Túi bầu ươm (13-15x23-25cm)
	Kg
	5,2

	2
	Giá thể đóng bầu (Đất, phân chuồng hoai mục, trấu hun, phân hữu cơ, phân vi sinh….)
	m3
	3,69

	3
	Phân Lân
	kg
	18,5

	4
	Hạt giống
	kg
	0,8

	5
	Phân NPK 
	kg
	1

	6
	Thuốc BVTV
	Kg/lít
	0,1

	7
	Tỷ lệ sống đạt
	%
	≥ 90

	8
	Tiền điện 
	Kw
	0,74

	9
	Lao động phổ thông
	Công
	16,03
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4. Định mức sản xuất cây giống hồ tiêu
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật vườn lấy hom giống, cây lấy hom giống và hom giống
	STT
	Chỉ tiêu
	Yêu cầu

	1
	Vườn lấy hom giống
	Giống trồng trên vườn lấy hom giống thuộc các giống có năng suất cao, chất lượng tốt và phù hợp với điều kiện sinh thái từng vùng. Cây sinh trưởng phát triển tốt không có triệu chứng của các bệnh hại như: bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm, bệnh hại do virus và các triệu chứng do thiếu dinh dưỡng. Không bón phân khoáng cho cây trước khi lấy hom ít nhất 15 ngày.

	2
	Cây lấy hom giống
	Cây lấy hom giống nằm trong vườn lấy hom hoặc vườn nhân hom. Tuổi cây lấy hom thân từ 1 đến 2 năm. Tuổi cây lấy hom lươn từ 3 đến 6 năm.

	3
	Hom lươn
	Mỗi hom có từ 2-5 đốt, dài từ 15-20cm. Không sử dụng đoạn hom non khoảng 20cm từ ngọn xuống.

	4
	Hom thân
	Hom đã được cắt ngọn, có từ 2-5 đốt các các đốt có rễ bám tốt. Với hom có cành quả; các cành quả cần được cắt bỏ phần ngọn chừa lại từ 2-3 đốt. Các lá trên cùng được cắt bỏ 50% diện tích. Đường kính hom tối thiểu 5mm.



Bảng 2: Yêu cầu tiêu chuẩn cây giống xuất vườn ươm 
	STT
	Chỉ tiêu
	Yêu cầu

	
	
	Cây ươm từ hom lươn
	Cây ươm từ hom thân

	1
	Hình thái chung
	Chồi nách sinh trưởng khỏe, lá cứng cáp không dị dạng, cây không bị sâu bệnh hại.
	Chồi nách sinh trưởng khỏe, lá cứng cáp không dị dạng, cây không bị sâu bệnh hại.

	2
	Kích thước cây:
- Chiều cao
- Đường kính
	
Từ 20cm trở lên
Từ 0,3cm trở lên
	
Từ 20cm trở lên
Từ 0,5cm trở lên

	3
	Bộ lá
	Chồi có từ 4-6 lá thành thục. Lá xanh tốt, có kích thước và hình dạng đặc trưng của giống.
	Chồi có từ 4-6 lá thành thục. Lá xanh tốt, có kích thước và hình dạng đặc trưng của giống.

	4
	Bộ rễ
	Bộ rễ sinh trưởng khỏe, không có dấu hiệu gây bệnh.
	

	5
	Tuổi cây
	Từ 4-6 tháng từ ngày ươm.
	Từ 2-3 tháng từ ngày ươm.

	6
	Độ chuẩn giống
	100% cây đúng giống.
	100% cây đúng giống.





Bảng 3: Định mức vật tư, thiết bị lao động
									Tính cho 1.000 cây
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Mức áp dụng

	1
	Túi bầu ươm (8-10x18-20cm)
	kg
	4,6

	2
	Giá thể đóng bầu (Đất, phân chuồng hoai mục, trấu hun, phân hữu cơ, phân vi sinh….)
	m3
	1,57

	3
	Phân Lân
	kg
	3,9

	4
	Hom giống (hom lươn hoặc hom thân)
	hom
	5.000

	 4.1
	Hom lươn
	hom
	3.000

	4.2
	Hom thân
	hom
	2.000

	5
	Phân NPK 
	kg
	1

	6
	Thuốc BVTV
	kg/lít
	0,1

	7
	Tỷ lệ sống đạt
	%
	≥ 90

	8
	Tiền điện
	kW
	0,33

	9
	Lao động phổ thông
	công
	8,43




5. Định mức sản xuất cây giống bơ thực sinh
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật giống làm cây gốc ghép, hạt giống
	STT
	Chỉ tiêu
	Yêu cầu

	1
	Giống làm cây gốc ghép
	Giống tại địa phương, có khả năng tiếp hợp tốt với giống cho chồi ghép và chống chịu tốt với sâu bệnh.

	2
	Hạt giống
	Hạt gieo để làm gốc ghép phải có kích cỡ lớn, lấy từ quả đã già, chín và không còn dính thịt quả. Không lấy hạt từ quả bị bệnh hoặc quả rụng trên nền đất vườn cây có bệnh.


 
Bảng 2: Yêu cầu tiêu chuẩn cây giống xuất vườn ươm
	STT
	Chỉ tiêu
	Yêu cầu

	1
	Hình thái chung
	Cây khỏe mạnh không bị sâu bệnh hại. Vỏ thân không có trầy xước phạm vào phần gỗ. Phần thân từ vị trí vết ghép trở xuống gốc và cổ rễ phải thẳng và không có chồi phát sinh.

	2
	Bộ lá
	Có từ 6-7 lá trưởng thành, các lá có màu xanh đậm.

	3
	Đường kính thân
	Từ 0,6-1cm, được đo từ vị trí cách mặt bầu 20cm.

	4
	Chiều cao
	Từ 30cm trở lên, được đo từ mặt bầu tới ngọn.

	5
	Tuổi cây
	Từ 3-5 tháng kể từ ngày gieo hạt.



Bảng 3: Định mức vật tư, thiết bị lao động
Tính cho 1.000 cây
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Mức áp dụng

	1
	Túi bầu ươm (14-16 x 28-34cm)
	kg
	5,5

	2
	Giá thể đóng bầu (đất, phân chuồng hoai mục, trấu hun, phân hữu cơ, phân vi sinh….)
	m3
	6,84

	3
	Phân Lân
	kg
	15

	4
	Hạt giống
	kg
	50

	5
	Phân NPK
	kg
	2

	6
	Thuốc BVTV
	kg/lít
	0,1

	7
	Tỷ lệ sống đạt
	%
	≥ 90

	8
	Tiền điện
	kW
	0,85

	9
	Lao động phổ thông
	công
	20,84




6. Định mức sản xuất cây giống bơ ghép
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật cây gốc ghép, cây lấy chồi và chồi ghép 
	STT
	Chỉ tiêu
	Yêu cầu

	1
	Cây gốc ghép
	Đáp ứng theo Bảng 2: Yêu cầu tiêu chuẩn cây giống xuất vườn ươm (Mục 4. Định mức sản xuất cây giống Bơ thực sinh).

	2
	Cây lấy chồi
	Cây lấy chồi ghép phải là cây đầu dòng, hoặc cây trong vườn đầu dòng, được chăm sóc tốt không bị sâu bệnh gây hại. Trước thời điểm lấy chồi ghép 20 ngày, không bón phân cho cây. 

	3
	Chồi ghép
	Chồi thuần thục (bánh tẻ) lấy ở phần ngoài tán trên cây đầu dòng hoặc trên vườn cây đầu dòng. Không lấy chồi trên cây trong khoảng thời gian trước khi nở hoa 2 tháng.


Bảng 2: Yêu cầu tiêu chuẩn cây giống xuất vườn ươm
	STT
	Chỉ tiêu
	Yêu cầu

	1
	Hình thái chung
	Cây sinh trưởng khỏe, thân thẳng và vững chắc, vỏ cây không bị tổn thương cơ giới phạm vào gỗ. Không có chồi vượt ở phần gốc ghép. Vết ghép đã liền và tiếp hợp tốt. Cây giống phải sạch bệnh, mặt bầu không cỏ dại.

	2
	Vị trí vết ghép
	Cách mặt bầu từ 15-20cm.

	3
	Bộ lá
	Phần thân ghép đã có ít nhất 6 lá, ngọn đã thành thục, cứng cáp.

	4
	Đường kính thân
	Trên 0,6cm

	5
	Chiều cao
	Từ 40-60cm.

	6
	Tuổi cây
	Từ 3-4 tháng kể từ ngày ghép.


Bảng 3: Định mức vật tư, thiết bị, lao động
Tính cho 1.000 cây
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Mức áp dụng

	1
	Cây gốc ghép (14-16 x 28-34cm)
	cây
	1.000

	2
	Chồi, cành ghép (lần 1)
	chồi
	1.000

	3
	Phân NPK 
	kg
	1

	4
	Thuốc BVTV
	kg
	0,1

	5
	Chồi, cành ghép (lần 2) 
	chồi
	100

	6
	Dây ghép
	cuộn
	0,2

	7
	Lưới che
	m
	24

	8
	Tỷ lệ sống đạt
	%
	≥ 90

	9
	Tiền điện
	Kw
	0,74

	10
	Lao động phổ thông
	công
	7,59



7. Định mức sản xuất cây giống sầu riêng ghép
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật gốc ghép và bộ rễ
	STT
	Chỉ tiêu
	Yêu cầu

	1
	Giống sản xuất
	Gồm các giống nằm trong danh mục cây giống được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) công nhận giống hoặc cho phép khu vực hóa.

	2
	Gốc ghép
	Hiện nay gốc ghép cho sầu riêng là cây gieo từ hạt của các cây sầu riêng thương phẩm nhiều hạt trên thị trường.

	
	Gốc ghép và bộ rễ
	(ghép chữ U)

	-
	Số gốc ghép của 1 cây giống
	1 gốc.

	-
	Thân và cổ rễ
	Phải thẳng.

	-
	Vỏ
	 Không bị thương tổn.

	-
	Đường kính (đo từ phía dưới vết ghép khoảng 2 cm)
	1,0 - 1,5cm.

	-
	Vị trí ghép
	Cách mặt bầu từ 15-20cm.

	-
	Vết ghép
	Đã liền và tiếp hợp tốt

	-
	Mặt cắt thân gốc ghép lúc xuất vườn
	Nằm ngay phía trên chân của cành giống, được quét sơn hoặc các chất tương tự không bị dập sùi.

	-
	Bộ rễ
	Phát triển tốt, có nhiều rễ tơ.

	-
	Rễ cọc
	Không cong vẹo.

	3
	Chồi ghép
	Dùng nhân giống phải thu thập trên vườn cây đầu dòng đã được các cơ quan chức năng xác nhận.



Bảng 2: Yêu cầu tiêu chuẩn cây giống xuất vườn ươm
	STT
	Chỉ tiêu
	Yêu cầu

	1
	Hình thái chung
	Mức độ khác biệt về hình thái cây giống (Bảng 1) không vượt quá 5% số lượng cây.

	2
	Thân
	Cây thẳng và vững chắc.

	3
	Số cành
	Có từ 3 cành cấp 1 trở lên.

	4
	Số lá trên thân chính
	- Số lá phải hiện diện đủ từ 1/3 chiều cao của cành giống đến đỉnh chồi.
- Các lá ngọn đã trưởng thành, xanh tốt và có hình dạng, kích thước đặc trưng của giống.

	5
	Chiều cao cây giống từ mặt giá thể bầu ươm đến đỉnh chồi
	Từ 80cm trở lên.

	6
	Đường kính cành giống (đo phía trên vết ghép khoảng 2 cm)
	Từ 0,8cm trở lên.

	7
	Sâu, bệnh
	Cây giống phải đang sinh trưởng khỏe, không mang các loại dịch hại chính: thán thư, bệnh do nấm (Phytophthora), rầy phấn (Psyllid), ...

	8
	Tuổi xuất vườn
	8-12 tháng sau khi ghép.



Bảng 3: Định mức vật tư, thiết bị, lao động
Tính cho 1.000 cây
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Mức áp dụng

	1
	Túi bầu ươm (14-15x30-32cm)
	kg
	5,5

	2
	Giá thể đóng bầu (Đất, phân chuồng hoai mục, trấu hun, phân hữu cơ, phân vi sinh...)
	m3
	4,92

	3
	Phân Lân
	kg
	7

	4
	Cây gốc ghép (12 tháng)
	cây
	1.000

	5
	Chồi ghép (lần 1)
	chồi
	1.000

	6
	Chồi ghép (lần 2)
	chồi
	100

	7
	Dây ghép
	cuộn
	0,2

	8
	Lưới che 
	m
	24

	9
	Bạt nilong phủ lồng
	m2
	16

	10
	Phân NPK
	kg
	2

	11
	Thuốc BVTV
	kg/lít
	1

	12
	Tỷ lệ sống đạt
	%
	≥ 90

	13
	Tiền điện
	kW
	0,85

	14
	Lao động phổ thông
	công
	19,52


2


8. Định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất giống trồng chậu cây ngọc thảo
Bảng 1: Tiêu chuẩn xuất cây giống chậu Ngọc thảo

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Định mức kỹ thuật áp dụng

	1
	Độ tuổi
	tháng
	3   

	2
	Chiều cao cây
	cm
	25-35

	3
	Đường kính thân
	cm
	≥ 4 

	4
	Độ xòe tán cây
	cm
	25-30

	5
	Tình trạng cây
	Cây khỏe mạnh, không dị hình, lá phát triển tốt, có hoa trên chậu,  không nhiễm sâu bệnh hại.



Bảng 2: Định mức vật tư, công lao động sản xuất 1.000 chậu Ngọc thảo
Tính cho 1.000 chậu
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Mức áp dụng

	1
	Chậu 150 x120 (mm)
	cái
	1.000

	2
	Xơ dừa (mụn chưa xử lý)
	m3
	0,60

	3
	Phân bò khô
	m3
	0,40

	4
	KOH 
	kg
	0,60

	5
	Mật mía
	lit
	0,24

	6
	Bánh dầu
	kg
	0,80

	7
	Lân
	kg
	0,80

	8
	Trichoderma
	kg
	0,16

	9
	Thuốc BVTV
	lít
	1,44

	10
	Phân bón N-P-K
	kg
	5,0

	11
	Bịch lồng cây
	kg
	10

	12
	Công Kỹ thuật
	công
	2

	13
	Công lao động phổ thông
	công
	8,38

	
	- Công phối trộn giá thể, đóng giá thể, trồng
	công
	1,25

	
	- Công chăm sóc (tưới nước)
	công
	5,63

	
	- Công phun thuốc, tưới phân
	công
	1,5

	14
	Tiền điện
	kWh
	10

	15
	Dầu Diesel
	lít
	6




9. Định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất giống trồng chậu cây phong lữ
Bảng 1: Tiêu chuẩn xuất cây giống chậu Phong lữ

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Định mức kỹ thuật áp dụng

	1
	Độ tuổi
	tháng
	3,5-4

	2
	Chiều cao cây
	cm
	35-40

	3
	Đường kính thân
	cm
	≥ 3

	4
	Độ xòe tán cây
	cm
	25-30

	5
	Tình trạng cây
	Cây khỏe mạnh, không dị hình, lá phát triển tốt, có hoa trên chậu,  không nhiễm sâu bệnh hại.



Bảng 2: Định mức vật tư, công lao động sản xuất 1.000 chậu Phong lữ
Tính cho 1.000 chậu

	STT
	Nội dung
	 ĐVT 
	Mức áp dụng

	1
	Chậu 180 x145 (mm)
	cái
	1.000

	2
	Xơ dừa
	m3
	1,3

	3
	Phân bò
	m3
	0,7

	4
	KOH
	kg
	1,30

	5
	Mật mía
	lít
	0,42

	6
	Bánh dầu
	kg
	1,40

	7
	Lân
	kg
	1,40

	8
	Trichoderma
	kg
	0,28

	9
	Thuốc BVTV
	lít
	1,44

	10
	Phân bón N-P-K
	kg
	5,0

	11
	Bịch lồng cây
	kg
	10

	12
	Hạt giống
	hạt
	1000

	13
	Công Kỹ thuật
	công
	3

	14
	Công lao động phổ thông
	công
	11,93

	
	- Công gieo hạt và chăm sóc
	công
	0,5

	
	- Công phối trộn giá thể, đóng giá thể, trồng
	công
	1,93

	
	- Công tưới nước, chăm sóc
	công 
	7,5

	
	- Công phun thuốc, tưới phân
	công
	2

	15
	Tiền điện
	kWh
	10

	16
	Dầu Diesel
	lít
	7







10. Định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất giống trồng chậu cây ớt
Bảng 1: Tiêu chuẩn xuất cây giống chậu Ớt
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Định mức kỹ thuật áp dụng

	1
	Độ tuổi
	tháng
	4,5-5

	2
	Chiều cao cây
	cm
	40-45

	3
	Đường kính thân
	cm
	≥ 3

	4
	Độ xòe tán cây
	cm
	25-30

	5
	Tình trạng cây
	Cây khỏe mạnh, không dị hình, lá phát triển tốt, có trái trên chậu,  không nhiễm sâu bệnh hại.



Bảng 2: Định mức vật tư, công lao động sản xuất 1.000 chậu Ớt
Tính cho 1.000 chậu

	STT
	Nội dung
	 ĐVT 
	Mức áp dụng

	1
	Chậu 180 x 145 (mm)
	cái
	1.000

	2
	Xơ dừa
	m3
	1,3

	3
	Phân bò
	m3
	0,7

	4
	KOH 
	kg
	1,30

	5
	Mật mía
	Lít
	0,42

	6
	Bánh dầu
	kg
	1,40

	7
	Lân 
	kg
	1,40

	8
	Trichoderma
	kg
	0,28

	9
	Thuốc BVTV
	 lít
	1,92

	10
	Phân bón lá
	 lít
	3,0

	11
	Phân rải (Phân N-P-K)
	 kg
	12,0

	12
	Bịch lồng cây
	kg
	10

	13
	Công Kỹ thuật
	công
	4

	14
	Công lao động phổ thông
	công
	18,23

	
	- Công gieo hạt và chăm sóc
	công
	1

	
	- Công phối trộn giá thể, đóng giá thể, trồng
	công
	1,93

	
	- Công tưới nước
	công 
	9,38

	
	- Công phun thuốc, tưới phân, rải phân
	công
	5,92

	15
	Tiền điện
	kWh
	10

	16
	Dầu Diesel
	lít
	7






11. Định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất giống trồng chậu cây Dạ yến thảo
Bảng 1: Tiêu chuẩn xuất cây giống chậu Dạ yến thảo
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Định mức kỹ thuật áp dụng

	1
	Độ tuổi
	tháng
	3,5 tháng

	2
	Chiều cao cây
	cm
	40-45

	3
	Đường kính thân
	cm
	≥ 3

	4
	Độ xòe tán cây
	cm
	30-35

	5
	Tình trạng cây
	Cây khỏe mạnh, không dị hình, lá phát triển tốt, có hoa trên chậu,  không nhiễm sâu bệnh hại.



Bảng 2: Định mức vật tư, công lao động sản xuất 1.000 chậu Dạ yến thảo
Tính cho 1.000 chậu

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Mức áp dụng

	1
	Chậu treo 200x150 (mm)
	cái
	1.000

	2
	Xơ dừa
	m3
	1,3

	3
	Phân bò
	m3
	0,7

	4
	KOH 
	kg
	1,30

	5
	Mật mía
	lít
	0,42

	6
	Bánh dầu
	kg
	1,40

	7
	Lân 
	kg
	1,40

	8
	Trichoderma
	kg
	0,28

	9
	Thuốc BVTV
	lít
	1,44

	10
	Phân bón
	kg
	6,0

	11
	Bịch lồng cây
	kg
	10

	12
	Cây giống exvitro
	cây
	1.000

	13
	Công Kỹ thuật
	công
	3

	14
	Công lao động phổ thông
	công
	10,53

	
	- Công phối trộn giá thể, đóng giá thể, trồng
	công
	1,93

	
	- Công tưới nước, chăm sóc
	công 
	6,55

	
	- Công phun thuốc, tưới phân
	công
	2,05

	15
	Tiền điện
	kWh
	10

	16
	Dầu Diesel
	lít
	7






12. Định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất giống trồng chậu cây dâu
Bảng 1: Tiêu chuẩn xuất cây giống chậu Dâu
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Định mức kỹ thuật áp dụng

	1
	Độ tuổi
	tháng
	6

	2
	Chiều cao cây
	cm
	30-35

	3
	Đường kính thân
	cm
	≥ 3

	4
	Độ xòe tán cây
	cm
	30-35

	5
	Tình trạng cây
	Cây khỏe mạnh, không dị hình, lá phát triển tốt, có trái,  không nhiễm sâu bệnh hại.



Bảng 2: Định mức vật tư, công lao động sản xuất 1.000 chậu Dâu
Tính cho 1.000 chậu

	STT
	Nội dung
	 ĐVT 
	Mức áp dụng

	1
	Chậu 180x145 (mm)
	cái
	1.000

	2
	Xơ dừa
	m3
	1,3

	3
	Phân bò
	m3
	0,7

	4
	KOH 
	kg
	1,30

	5
	Mật mía
	lít
	0,42

	6
	Bánh dầu
	kg
	1,40

	7
	Lân 
	kg
	1,40

	8
	Trichoderma
	kg
	0,28

	9
	Thuốc BVTV
	lít
	2,4

	10
	Phân bón N-P-K
	kg
	8,0

	11
	Bịch lồng cây
	cây
	1

	12
	Cây giống exvitro
	cây
	1.000

	13
	Công Kỹ thuật
	công
	3

	14
	Công lao động phổ thông
	công
	17.68

	
	- Công phối trộn giá thể, đóng giá thể, trồng 
	công
	1,93

	
	- Công tưới nước, chăm sóc
	công 
	11,25

	
	- Công phun thuốc, tưới phân
	công
	3,5

	
	- Công tỉa lá, ngắt ngó
	công
	1

	15
	Tiền điện
	kWh
	10

	16
	Dầu Diesel
	lít
	7






13. Định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất giống trồng chậu trầu bà
Bảng 1: Tiêu chuẩn xuất cây giống chậu Trầu bà
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Định mức kỹ thuật áp dụng

	1
	Độ tuổi
	tháng
	6-8

	2
	Chiều cao cây
	cm
	40-45

	3
	Đường kính thân
	cm
	≥ 5

	4
	Độ xòe tán cây
	cm
	25-30

	5
	Tình trạng cây
	Cây khỏe mạnh, không dị hình, lá phát triển tốt, không nhiễm sâu bệnh hại.



Bảng 2: Định mức vật tư, công lao động sản xuất 1.000 chậu Trầu bà
Tính cho 1.000 chậu

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Mức áp dụng

	1
	Chậu 11
	cái
	1.000

	2
	Xơ dừa
	m3
	1,3

	3
	Phân bò
	m3
	0,7

	4
	KOH 
	kg
	1,30

	5
	Mật mía
	lít
	0,42

	6
	Bánh dầu
	kg
	1,40

	7
	Lân
	kg
	1,40

	8
	Trichoderma
	kg
	0,28

	9
	Thuốc BVTV
	lít
	2,88

	10
	Phân bón N-P-K
	kg
	12,0

	11
	Bịch lồng cây
	cây
	1

	12
	Cây giống
	cây
	1.000

	13
	Công Kỹ thuật
	công
	3

	14
	Công lao động phổ thông
	công
	21

	
	- Công phối trộn giá thể, đóng giá thể, trồng
	công
	1,93

	
	- Công tưới nước, chăm sóc
	công 
	15

	
	- Công phun thuốc, tưới phân
	công
	4,08

	15
	Tiền điện
	kWh
	10

	16
	Dầu Diesel
	lít
	7






14. Định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất cây cẩm chướng vỉ xốp
Bảng 1: Tiêu chuẩn xuất cây exvitro cây cẩm chướng

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Định mức kỹ thuật áp dụng

	1
	Độ tuổi
	ngày
	35 – 45   

	2
	Chiều cao cây
	cm
	5 – 8 

	3
	Đường kính thân
	mm
	≥ 4 

	4
	Số lá thật
	lá
	≥  5

	5
	Tình trạng cây
	Cây khỏe mạnh, cây không quá già hoặc quá non, không dị hình, ngọn phát triển tốt, rễ ra đều vừa kín bầu, không nhiễm sâu bệnh hại.



Bảng 2: Định mức thực hiện sản xuất cây cẩm chướng  (exvitro)  (ĐVT: 10.000 cây)

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Cây cẩm chướng invitro
	cây
	2.000
	Đáp ứng TCCS xuất cây cẩm chướng invitro
	 

	2
	Luống mạ
	luống
	1
	Kích thước luống mạ dài 3,5m x rộng 1,2m, độ sâu luống 25cm.
1 luống mạ đổ 1 m3 hỗn hợp giá thể
	 

	3
	Ngọn mạ sản xuất
	ngọn
	12.000
	Hệ số cắt ngọn: 6 ngọn/gốc trong 10 tháng sau khi cấy xuống luống
	 

	4
	Ngọn mạ cấy vào vỉ xốp
	ngọn
	12.000
	 
	 

	5
	Số lượng vỉ ươm sử dụng
	
	70
	Giai đoạn cây con invitro: 10 vỉ, Giai đoạn cây vỉ xốp: 60 vỉ, 1 vỉ 200 cây
	 
  

	6
	Số lượng cây sản xuất
	
	
	
	

	6.1
	Số lượng cây cấy vỉ xốp
	cây
	12.000
	
	

	6.2
	Số lượng cây xuất vườn
	cây
	10.000
	 Hao hụt: tối đa 20% 
Hao hụt do dặm và thêm cây khách hàng
	






Bảng 3: Định mức vật tư, công lao động sản xuất cẩm chướng invitro (ĐVT: 10.000 cây)
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Mức áp dụng

	I
	Giai đoạn luống mạ
	
	

	1
	Luống mạ
	luống
	1

	2
	Vôi
	kg
	0,7

	3
	Tiêu tuyến trùng 
	lít
	0,01

	4
	Map Logic 90WP
	kg
	0,1

	5
	Phân bò
	m3
	0,45

	6
	Xơ dừa
	m3
	0,31

	7
	Đất đen
	m3
	0,25

	8
	KOH 
	kg
	0,62

	9
	Mật mía 
	lít
	0,27

	10
	 Bánh dầu
	kg
	0,90

	11
	 Lân 
	kg
	0,90

	12
	Trichoderma 
	kg
	0,18

	13
	Giá thể ươm cây TS1
	m3
	0,01

	14
	Cây cẩm chướng invitro
	cây
	2.000

	15
	Thuốc BVTV 
	lít
	0,72

	16
	Phân bón NPK
	kg
	3

	II
	Giai đoạn cây vỉ xốp
	
	

	1
	Xơ dừa
	m3
	0,08

	2
	KOH 
	kg
	0,16

	3
	Đất đen
	m3
	0,02

	1
	Thuốc BVTV
	lít
	0,36

	2
	Phân bón N-P-P
	kg
	0,1

	3
	NAA 
	g
	1,4

	4
	Thuốc siêu ra rễ 
	g
	25

	5
	Vỉ ươm lỗ 209
	cái
	50

	III
	Công lao động
	công
	9,26

	1
	Giai đoạn luống mạ và sản xuất ngọn
	công
	4,32

	
	- Công ủ phân bò, xơ dừa. Hủy luống. Trộn giá thể, chuyển giá thể vào luống mạ
	công
	0,44

	
	- Trộn đất + làm vỉ + tưới vỉ. Cấy cây invitro (2000 cây). Cấy cây xuống luống
	công
	0,85

	
	- Cắt ngọn mạ
	công
	1,50

	
	- Tưới nước giai đoạn ươm cây invitro, giai đoạn mạ
	công
	0,58

	
	- Phun thuốc giai đoạn mạ, Rải phân.
	công
	0,45

	
	- Vệ sinh, làm cỏ luống mạ
	công
	0,5

	2
	Công và chi phí khác sản xuất 10.000 cây cẩm chướng vỉ xốp
	công
	4,94

	
	- Trộn đất + làm vi + chuyển vào sàn cấy, xếp vỉ, tưới thuốc
	công
	0,36

	
	- Cấy cây ngọn mạ
	công
	1,20

	
	- Tưới nước, chăm sóc
	công
	0,63

	
	- Phun thuốc, tưới phân
	công
	0,65

	
	- Dặm cây vỉ xốp, chà rửa vỉ xốp
	công
	2,10

	IV
	Định mức nhiên liệu
	 
	

	1
	Tiền điện
	kWh
	98,00

	2
	Dầu Diesel
	lit
	15








15. Định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất cây dâu tây exvitro
Bảng 1: Tiêu chuẩn xuất cây dâu tây 

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Định mức kỹ thuật áp dụng

	1
	Độ tuổi
	Ngày
	40 – 60   

	2
	Chiều cao cây
	cm
	5 – 8 

	3
	Đường kính thân
	mm
	4 – 5 

	4
	Số lá thật
	lá
	4 – 8

	5
	Tình trạng cây
	Cây khỏe mạnh, cây không quá già hoặc quá non, không dị hình, ngọn phát triển tốt, rễ ra đều vừa kín bầu, không nhiễm sâu bệnh hại.



Bảng 2: Định mức sản xuất 1000 cây Dâu tây
	STT
	Nội dung
	 ĐVT 
	Mức áp dụng

	1
	Vỉ 112
	cái
	10

	2
	Xơ dừa 
	m3
	0,015

	3
	Giá thể TS1
	m3
	0,015

	4
	KOH 
	kg
	0,03

	5
	Thuốc BVTV 
	kg/lít
	0,15

	6
	Phân bón (NPK)
	kg
	0,03

	7
	Cây giống invitro
	cây
	1.000

	8
	Công lao động
	 công
	1,155






16. Định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất cây Ngọc thảo exvitro
Bảng 1: Tiêu chuẩn xuất cây ngọc thảo (tiêu chuẩn cơ sở số TTGVTNN.LĐ 04/09XV)
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Định mức kỹ thuật áp dụng

	1
	Độ tuổi
	ngày
	25 – 35   

	2
	Chiều cao cây
	cm
	5 – 8 

	3
	Đường kính thân
	mm
	4 – 5 

	4
	Số lá thật
	lá
	4 – 6

	5
	Tình trạng cây
	Cây khỏe mạnh, cây không quá già hoặc quá non, không dị hình, ngọn phát triển tốt, rễ ra đều vừa kín bầu, không nhiễm sâu bệnh hại.



Bảng 2: Định mức sản xuất 1.000 cây ngọc thảo
Tính cho 1.000  cây

	STT
	Nội dung
	 ĐVT 
	Mức áp dụng

	1
	Vỉ 112
	cái
	10

	2
	Xơ dừa 
	m3
	0,015

	3
	Giá thể TS1
	m3
	0,015

	4
	KOH 
	kg
	0,03

	5
	Thuốc BVTV 
	kg/lít
	0,15

	6
	Phân bón (NPK)
	kg
	0,03

	7
	Cây giống invitro
	cây
	1.000

	8
	Công lao động
	 công
	1,155






17. Định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất cây dạ yên thảo exvitro
Bảng 1: Tiêu chuẩn xuất cây Dạ yến thảo (tiêu chuẩn cơ sở số TTGVTNN.LĐ 05/09XV)
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Định mức kỹ thuật áp dụng

	1
	Độ tuổi
	ngày
	20 – 35   

	2
	Chiều cao cây
	cm
	4 – 8 

	3
	Đường kính thân
	mm
	4 – 5 

	4
	Số lá thật
	lá
	4 – 6

	5
	Tình trạng cây
	Cây khỏe mạnh, cây không quá già hoặc quá non, không dị hình, ngọn phát triển tốt, rễ ra đều vừa kín bầu, không nhiễm sâu bệnh hại.


Bảng 2: Định mức sản xuất 1.000 cây Dạ yến thảo
Tính cho 1.000  cây
	STT

	Nội dung
	 ĐVT 
	Mức áp dụng

	1
	Vỉ 112
	cái
	10

	2
	Xơ dừa 
	m3
	0,015

	3
	Giá thể TS1
	m3
	0,015

	4
	KOH 
	kg
	0,03

	5
	Thuốc BVTV 
	kg/lít
	0,15

	6
	Phân bón
	kg
	0,03

	7
	Cây giống invitro
	cây
	1000

	8
	Công lao động
	 công
	1,155






18. Định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất cây cúc exvitro
Bảng 1: Tiêu chuẩn xuất vườn cây cúc (Tiêu chuẩn cơ sở số TTGVTNN.LĐ 06/09XV)
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Định mức kỹ thuật áp dụng

	1
	Độ tuổi
	Ngày
	20 – 30   

	2
	Chiều cao cây
	cm
	5 – 6 

	3
	Đường kính thân
	mm
	4 – 5 

	4
	Số lá thật
	lá
	6 – 8

	5
	Tình trạng cây
	Cây khỏe mạnh, cây không quá già hoặc quá non, không dị hình, ngọn phát triển tốt, rễ ra đều vừa kín bầu, không nhiễm sâu bệnh hại.



 Bảng 2: Định mức sản xuất 1.000 cây cúc
Tính cho 1.000  cây
	STT

	Nội dung
	 ĐVT 
	Mức áp dụng

	1
	Vỉ 112
	cái
	10

	2
	Xơ dừa 
	m3
	0,015

	3
	Giá thể TS1
	m3
	0,015

	4
	KOH 
	kg
	0,03

	5
	Thuốc BVTV 
	kg/lít
	0,15

	6
	Phân bón
	kg
	0,03

	7
	Cây giống invitro
	cây
	1000

	8
	Công lao động
	 công
	1,155






19. Định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất cây giống cẩm chướng invitro
Bảng 1: Tiêu chuẩn xuất cây invitro cây cẩm chướng 

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Định mức kỹ thuật áp dụng
	Phương pháp xác định

	1
	Tính đúng giống
	%
	100
	

	2
	Độ đồng đều
	%
	90
	

	3
	Chiều cao cây
	cm
	3 – 5
	Thước dây

	4
	Số rễ
	rễ
	> 3
	

	5
	Chiều dài rễ
	cm
	> 0,3
	Thước dây

	6
	Số lá
	lá
	4 – 7
	

	7
	Độ sạch bệnh
	%
	100
	

	8
	Đặc điểm
	Cây không mọng nước, không gãy dập và dị dạng



Bảng 2: Định mức nhân giống invitro cây cẩm chướng  (ĐVT: 10.000 cây invitro)
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Quy trình thực hiện
	Ghi chú

	1
	Vào mẫu giống
	mẫu
	50
	 
	 Sử dụng túi PP 7cm x14cm

	2
	Nhân chuyền
	bịch
	150
	 Nhân chuyền 3-4 lần tạo nguồn phôi ổn định đề chuyển qua nhân sản xuất
	Sử dụng túi PP 12 m x20cm

	3
	Nhân sản xuất
	
	
	 
	 

	3.1
	Nhân nhanh bịch cụm chồi
	bịch
	375
	1 bịch cụm 30 cây, 1 bịch cắt 30 ngọn  cấy rễ.
	Sử dụng túi PP 12cm x20cm

	3.2
	Nhân cây con (rễ)
	bịch
	250
	 1 bịch rễ cấy 40 cây
	Sử dụng túi PP 15cm x25cm



Bảng 3: Định mức vật tư, công lao động sản xuất cẩm chướng invitro (ĐVT: 10.000 cây).
Tính cho 10.000  cây

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Mức áp dụng

	1
	Cồn
	lít
	4,29

	2
	Giấy cấy
	tờ 
	412,50

	3
	Dao cấy
	cái
	16,50

	4
	Vật tư vệ sinh và phụ trợ
	kg
	9,90

	5
	Túi PP 7x14 cm
	kg
	0,17

	6
	Túi PP (12x20 hoặc 15x25)
	kg
	3,88

	7
	Hóa chất môi trường MS
	lít
	60,3

	8
	Agar
	g
	844,6

	9
	Đường
	g
	1.809,9

	10
	Định mức điện
	kWh
	412,5

	11
	Định mức nước
	m3
	4,95

	12
	Công kỹ thuật
	công
	3,8

	13
	Công lao động phổ thông
	công
	14,7

	
	- Công nhân cấy sản xuất
	công
	10,0

	
	- Công pha môi trường
	công
	3,4

	
	- Công chất cây
	công
	0,8

	
	- Công xuất cây
	công
	0,5









20. Định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất cây giống cúc invitro
Bảng 1: Tiêu chuẩn xuất cây invitro cây Cúc 

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Định mức kỹ thuật áp dụng
	Phương pháp xác định

	1
	Tính đúng giống
	%
	100
	

	2
	Độ đồng đều
	%
	90
	

	3
	Chiều cao cây
	cm
	2-2,5
	Thước dây

	4
	Số rễ
	rễ
	≥ 3
	

	5
	Chiều dài rễ
	cm
	≥ 0.5
	Thước dây

	6
	Số lá
	cặp lá
	≥ 3
	

	7
	Độ sạch bệnh
	%
	100
	

	8
	Đặc điểm
	Cây không mọng nước, lá không bị dị dạng



Bảng 2: Định mức nhân giống invitro cây cúc  (ĐVT: 10.000 cây invitro)

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Quy trình thực hiện
	Ghi chú

	1
	Vào mẫu giống
	mẫu
	100
	 
	 Sử dụng túi PP 7cm x14cm

	2
	Nhân chuyền
	bịch
	250
	 Nhân chuyền 3-4 lần tạo nguồn phôi ổn định đề chuyển qua nhân sản xuất
	Sử dụng túi PP 12 m x20cm

	3
	Nhân sản xuất
	
	
	 
	 

	3.1
	Nhân nhanh bịch cụm chồi
	bịch
	720
	1 bịch cụm cắt 15 ngọn  cấy rễ.
	Sử dụng túi PP 12cm x20cm

	3.2
	Nhân cây con (rễ)
	bịch
	125
	1 bịch rễ cấy 80 cây
	Sử dụng túi PP 15cm x25cm



Bảng 3: Định mức vật tư, công lao động sản xuất cây cúc invitro (ĐVT: 10.000 cây).
Tính cho 10.000  cây

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Mức áp dụng

	1
	Cồn
	lít
	6,21

	2
	Giấy cấy
	tờ 
	597,50

	3
	Dao cấy
	cái
	23,90

	4
	Vật tư vệ sinh và phụ trợ
	kg
	14,34

	5
	Túi PP 7x14 cm
	kg
	0,33

	6
	Túi PP (12x20 hoặc 15x25)
	kg
	5,48

	7
	Hóa chất môi trường MS
	lít
	85,7

	8
	Agar
	g
	1.199,2

	9
	Đường
	g
	2.569,8

	10
	Định mức điện
	kWh
	597,5

	11
	Định mức nước
	m3
	7,17

	12
	Công kỹ thuật
	công
	4,5

	13
	Công lao động phổ thông
	công
	19,1

	
	- Công nhân cấy sản xuất
	công
	10,3

	
	- Công pha môi trường
	công
	4,8

	
	- Công soi mẫu
	công
	2,4

	
	- Công chất cây
	công
	1,1

	
	- Công xuất cây
	công
	0,5







21. Định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất cây giống dâu tây invitro
Bảng 1: Tiêu chuẩn xuất cây invitro cây dâu tây (Tiêu chuẩn cơ sở số TTGVTNN.LĐ 02/09)
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Định mức kỹ thuật áp dụng
	Phương pháp xác định

	1
	Tính đúng giống
	%
	100
	

	2
	Độ đồng đều
	%
	90
	

	3
	Chiều cao cây
	cm
	3 – 5
	Thước dây

	4
	Số rễ
	rễ
	≥ 3
	

	5
	Chiều dài rễ
	cm
	≥ 1
	Thước dây

	6
	Số lá
	lá
	≥ 4
	

	7
	Độ sạch bệnh
	%
	100
	

	8
	Đặc điểm
	Cây không mọng nước, lá không bị dị dạng



Bảng 2: Định mức nhân giống invitro cây Dâu tây (ĐVT: 10.000 cây invitro)
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Quy trình thực hiện
	Ghi chú

	1
	Vào mẫu giống
	mẫu
	100
	 
	 Sử dụng túi PP 7cmx14cm

	2
	Nhân chuyền
	bịch
	300
	Nhân chuyền 3-4 lần tạo nguồn phôi ổn định đề chuyển qua nhân sản xuất
	Sử dụng túi PP 12cmx20cm

	3
	Nhân sản xuất
	
	
	 
	 

	3.1
	Nhân nhanh bịch cụm chồi
	bịch
	1800
	1 bịch cụm 2 cụm. 1 bịch cắt 5 cây rễ
	Sử dụng túi PP 12cmx20cm

	3.2
	Nhân cây con (rễ)
	bịch
	340
	1 bịch rễ cấy 30 cây
	Sử dụng túi PP 15cmx25cm



Bảng 3: Định mức vật tư, công lao động sản xuất cây Dâu tây invitro (ĐVT: 10.000 cây).
Tính cho 10.000  cây

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Mức áp dụng

	1
	Cồn
	lít
	13,21

	2
	Giấy cấy
	tờ 
	1270,00

	3
	Dao cấy
	cái
	50,80

	4
	Vật tư vệ sinh và phụ trợ
	kg
	30,48

	5
	Túi PP 7x14 cm
	kg
	0,33

	6
	6Túi PP (12x20 hoặc 15x25)
	kg
	12,20

	7
	Hóa chất môi trường MS
	lít
	189,1

	8
	Agar
	g
	2.647,7

	9
	Đường
	g
	5.673,6

	10
	Định mức điện
	kWh
	1.270,0

	11
	Định mức nước
	m3
	15,24

	12
	Công kỹ thuật
	công
	6,3

	13
	Công lao động phổ thông
	công
	55,7

	
	- Công nhân cấy sản xuất
	công
	37,0

	
	- Công pha môi trường
	công
	10,5

	
	- Công soi mẫu
	công
	5,3

	
	- Công chất cây
	công
	2,4

	
	- Công xuất cây
	công
	0,5







22. Định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất cây giống ngọc thảo invitro
Bảng 1: Tiêu chuẩn xuất cây invitro Ngọc thảo  

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Định mức kỹ thuật áp dụng
	Phương pháp xác định

	1
	Tính đúng giống
	%
	100
	

	2
	Độ đồng đều
	%
	90
	

	3
	Chiều cao cây
	cm
	2,5-3,5
	Thước dây

	4
	Số rễ
	rễ
	≥ 4
	

	5
	Chiều dài rễ
	cm
	≥ 1
	Thước dây

	6
	Số lá
	lá
	≥ 3
	

	7
	Độ sạch bệnh
	%
	100
	

	8
	Đặc điểm
	Cây không mọng nước, lá không bị dị dạng



Bảng 2: Định mức nhân giống invitro cây Ngọc thảo (ĐVT: 10.000 cây invitro)
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Quy trình thực hiện
	Ghi chú

	1
	Vào mẫu giống
	mẫu
	100
	 
	 Sử dụng túi PP 7cm x14cm

	2
	Nhân chuyền
	bịch
	250
	Nhân chuyền 3-4 lần tạo nguồn phôi ổn định đề chuyển qua nhân sản xuất
	Sử dụng túi PP 12 m x20cm

	3
	Nhân sản xuất
	
	
	 
	 

	3.1
	Nhân nhanh bịch cụm chồi
	bịch
	1000
	1 bịch cụm bịch cắt 10 cây rễ
	Sử dụng túi PP 12cm x20cm

	3.2
	Nhân cây con (rễ)
	bịch
	200
	 1 bịch rễ cấy 50 cây
	Sử dụng túi PP 15cm x25cm



Bảng 3: Định mức vật tư, công lao động sản xuất cây Ngọc thảo invitro (ĐVT: 10.000 cây).
Tính cho 10.000  cây

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Mức áp dụng

	1
	Cồn
	lít
	8,06

	2
	Giấy cấy
	tờ 
	775,00

	3
	Dao cấy
	cái
	31,00

	4
	Vật tư vệ sinh và phụ trợ
	kg
	18,60

	5
	Túi PP 7x14 cm
	kg
	0,33

	6
	Túi PP (12x20 hoặc 15x25)
	kg
	7,25

	7
	Hóa chất môi trường MS
	lít
	113,0

	8
	Agar
	g
	1.581,5

	9
	Đường
	g
	3.389,0

	10
	Định mức điện
	kWh
	775,0

	11
	Định mức nước
	m3
	9,30

	12
	Công Kỹ thuật
	công
	5,.6

	13
	Công lao động phổ thông
	công
	32,4

	
	- Công nhân cấy sản xuất
	công
	21,0

	
	- Công pha môi trường
	công
	6,3

	
	- Công soi mẫu
	công
	3,1

	
	- Công chất cây
	công
	1,5

	
	- Công xuất cây
	công
	0,5








23. Định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất cây giống Dạ yến thảo invitro
Bảng 1: Tiêu chuẩn xuất cây invitro cây Dạ yến thảo

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Định mức kỹ thuật áp dụng
	Phương pháp xác định

	1
	Tính đúng giống
	%
	100
	

	2
	Độ đồng đều
	%
	90
	

	3
	Chiều cao cây
	cm
	2,5-3
	Thước dây

	4
	Số rễ
	rễ
	≥ 4
	

	5
	Chiều dài rễ
	cm
	≥ 0.5
	Thước dây

	6
	Số lá
	lá
	≥ 3
	

	7
	Độ sạch bệnh
	%
	100
	

	8
	Đặc điểm
	Cây không mọng nước, lá không bị dị dạng



Bảng 2: Định mức nhân giống invitro cây Dạ yến thảo (ĐVT: 10.000 cây invitro)
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Quy trình thực hiện
	Ghi chú

	1
	Vào mẫu giống
	mẫu
	100
	 
	Sử dụng túi PP 7cm x14cm

	2
	Nhân chuyền
	bịch
	250
	Nhân chuyền 3-4 lần tạo nguồn phôi ổn định đề chuyển qua nhân sản xuất
	Sử dụng túi PP 12 m x20cm

	3
	Nhân sản xuất
	
	
	 
	 

	3.1
	Nhân nhanh bịch cụm chồi
	bịch
	720
	1 bịch cụm bịch cắt 10 cây rễ
	Sử dụng túi PP 12cm x20cm

	3.2
	Nhân cây con (rễ)
	bịch
	200
	1 bịch rễ cấy 50 cây
	Sử dụng túi PP 15cm x25cm



Bảng 3: Định mức vật tư, công lao động sản xuất cây Dạ yến thảo invitro (ĐVT: 10.000 cây).
Tính cho 10.000  cây

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Mức áp dụng

	1
	Cồn
	lít
	6,60

	2
	Giấy cấy
	tờ 
	635,00

	3
	Dao cấy
	cái
	25,40

	4
	Vật tư vệ sinh và phụ trợ
	kg
	15,24

	5
	Túi PP 7x14 cm
	kg
	0,33

	6
	Túi PP (12x20 hoặc 15x25)
	kg
	5,85

	7
	Hóa chất môi trường MS
	lít
	91,4

	8
	Agar
	gam
	1.280,0

	9
	Đường
	gam
	2.742,9

	10
	Định mức điện
	kWh
	635,0

	11
	Định mức nước
	m3
	7,62

	12
	Công Kỹ thuật
	công
	5,6

	13
	Công lao động phổ thông
	công
	26,2

	
	- Công nhân cấy sản xuất
	công
	17,0

	
	- Công pha môi trường
	công
	5,1

	
	- Công soi mẫu
	công
	2,4

	
	- Công chất cây
	công
	1,2

	
	- Công xuất cây
	công
	0,5







24. Định mức kinh tế kỹ thuật lưu giữ ngân hàng giống
Bảng 1: Tiêu chuẩn lưu giữ ngân hàng các giống cây bằng phương pháp nhân cấy invitro
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Định mức kỹ thuật áp dụng
	Phương pháp xác định

	1
	Tính đúng giống
	%
	100
	

	2
	Độ đồng đều
	%
	100%
	

	3
	Chiều cao cây
	cm
	2,5-5cm
	Thước dây, tùy từng loại cây

	4
	Số rễ
	rễ
	≥ 4
	

	5
	Chiều dài rễ
	cm
	≥ 0.5
	Thước dây

	6
	Số lá
	lá
	≥ 3
	

	7
	Độ sạch bệnh
	%
	100
	

	8
	Đặc điểm
	Cây không mọng nước, lá không bị dị dạng



Bảng 2: Định mức lưu giữ ngân hàng các giống bằng phương pháp nhân cấy invitro  (ĐVT: 1 giống)
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Quy trình thực hiện
	Ghi chú

	1
	Nhân chuyền
	bịch
	5
	 Nhân chuyền giữ giống 5 bịch/ giống. 30 ngày nhân chuyền 1 lần.

	Sử dụng túi PP 12 m x20cm



Bảng 3: Định mức vật tư, công lao động lưu giữ ngân hàng giống ( ĐVT: 1 giống)
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Mức áp dụng

	 1
	Định mức lưu giữ giống
	 
	

	1
	Số lượng giống
	giống
	1

	2
	Số bịch lưu giữ/tháng
	bịch
	5

	3
	Tổng số bịch cấy/năm
	bịch
	60

	II
	Định mức Vật tư 
	
	

	1
	Cồn
	lít
	0,31

	2
	Giấy cấy
	tờ 
	30,0

	3
	Dao cấy
	cái
	1,2

	4
	Vật tư vệ sinh và phụ trợ
	kg
	0,7

	5
	Túi PP 12 x20
	kg
	0,30

	6
	Hóa chất môi trường MS
	lít
	4,62

	7
	Agar
	g
	65

	8
	Đường
	g
	138

	9
	Định mức điện
	kWh
	30,0

	10
	Định mức nước
	m3
	0,36

	 11
	Công kỹ thuật
	công
	4,5





25. Lưu giữ, đánh giá tập đoàn công tác giống lúa
Yêu cầu chung: Ruộng sản xuất giống lúa thuần thuần phải sạch cỏ dại và các cây trồng khác, không có lúa chét và lúa mọc từ hạt rụng của vụ trước.
Bảng 1: Yêu cầu về độ thuần giống, cỏ dại nguy hại và lúa cỏ
	STT
	Chỉ tiêu
	Hạt giống lúa

	1
	Độ thuần ruộng giống, % số cây, không nhỏ hơn
	100

	2
	Cỏ dại nguy hại và lúa cỏ, số cây/100m2, không lớn hơn
	0



Bảng 2: Định mức lưu giữ, đánh giá tập đoàn công tác giống lúa
Áp dụng cho 1.000 m2
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Mức áp dụng
	Ghi chú

	I
	ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
	 
	 
	

	
	Công lao động phổ thông
	công
	34,5
	

	1
	Phay bờ, cày, trục đất (san bằng mặt ruộng, kéo rò)
	 
	
	Theo thực tế

	2
	Làm đất (làm bờ, cuốc gốc, ban, khơi gò, đẩy rỗng…)
	công
	1
	

	3
	Ngâm ủ giống (ngâm, ủ, chở giống đến ruộng)
	công
	1
	

	4
	Làm mạ 
	công
	2
	

	5
	Chăm sóc mạ
	công
	1
	

	6
	Công cấy cá thể
	công
	7
	

	7

	Chăm sóc, làm cỏ, bón phân, phun thuốc, chống chuột, khử lẫn
	 công
	9
	

	8
	Thuê gặt,  tuốt, phơi, làm sạch hạt,  đóng bao, nhập kho
	công
	13,5
	

	
	Công kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ
	công
	<30
	Quyết định số 4162/ QĐ-BNN-KHCN ngày 28/11/2024

	II
	ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, NĂNG LƯỢNG
	 
	
	

	1
	Vật tư
	 
	
	

	1.1
	Giống
	kg
	5-6
	

	
	Hoặc giống
	mẫu
	100-200
	

	1.2
	Phân đạm nguyên chất (N)
	kg
	15
	Quyết định số 4162/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/11/2024

	1.3
	Phân lân nguyên chất (P2O5)
	kg
	10
	

	1.4
	Phân kali nguyên chất (K2O)
	kg
	8
	

	1.5
	Phân hữu cơ vi sinh 
	kg
	120
	

	1.6
	Phân bón lá
	g
	100
	

	1.7
	Thuốc bảo vệ thực vật sinh học, hóa học
	 ml/g
	848
	

	1.8
	Bao giấy đựng cá thể
	cái
	200
	

	
	Bao giấy dựng dòng (1 – 3 kg)
	cái
	30
	

	
	Bao đựng dòng, giống (5 -50 kg)
	cái
	20
	

	
	Bảng tên thí nghiệm, bảng tên giống
	cái
	400
	

	2
	Năng lượng (điện, dầu, than đá…)
	 
	
	Theo thực tế

	3
	Dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng (cọc tre, nia, thúng, cuốc, bạt, dây rút, túi đựng thuốc, dây bao, bút lông dầu…)
	%
	30
	Theo thực tế, tối đa 30% chi phí vật tư, năng lượng

	III
	ĐỊNH MỨC KHÁC
	 
	
	

	1
	Chi phí khác (thủy lợi phí, thuốc xử lý mọt…)
	 
	
	Theo quy định và thực tế

	2
	Sửa chữa nhỏ
	%
	5
	Theo thực tế, tối đa 5% chi phí vật tư, năng lượng





26. Nhân dòng giống lúa
Yêu cầu kỹ thuật hạt giống lúa đầu vào
Vụ thứ 2 (G1), vụ thứ 3 (G2): Lựa chọn cây đồng nhất về chiều cao cây, thời gian sinh trưởng, không nhiễm sâu bệnh nguy hại, sinh trưởng tốt.
Ruộng nhân dòng: Số dòng đạt yêu cầu lớn hơn 85% tổng số dòng G2 thì hỗn hạt các dòng thành hạt siêu nguyên chủng
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật hạt giống lúa đầu ra
	STT
	Chỉ tiêu
	Hạt giống lúa siêu nguyên chủng

	1
	Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn
	99,0

	2
	Hạt khác giống có thể phân biệt được,% số hạt, không lớn hơn
	0

	3
	Cỏ dại nguy hại và lúa cỏ, số hạt/kg, không lớn hơn
	0

	4
	Tỷ lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn
	80

	5
	Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn
	13,5



Bảng 2: Định mức nhân dòng giống lúa
Áp dụng cho 1.000 m2
	
STT
	Nội dung
	ĐVT
	Mức áp dụng
	Ghi chú

	I
	ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
	 
	 
	

	
	Công lao động phổ thông
	công
	34,5
	

	1
	Phay bờ, cày, trục đất (san bằng mặt ruộng, kéo rò)
	 
	
	Theo thực tế

	2
	Làm đất (làm bờ, cuốc gốc, ban, khơi gò, đẩy rỗng…)
	công
	1
	

	3
	Ngâm ủ giống (ngâm, ủ, chở giống đến ruộng)
	công
	1
	

	4
	Làm mạ 
	công
	2
	

	5
	Chăm sóc mạ
	công
	1
	

	6
	Công cấy cá thể
	công
	7
	

	7

	Chăm sóc, làm cỏ, bón phân, phun thuốc, chống chuột, khử lẫn
	 công
	9
	

	8
	Thuê gặt,  tuốt, phơi, làm sạch hạt,  đóng bao, nhập kho
	công
	13,5
	

	
	Công kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ
	công
	<30
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	II
	ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, NĂNG LƯỢNG
	 
	
	

	1
	Vật tư
	 
	
	

	1.1
	Giống
	kg
	8
	

	1.2
	Phân đạm nguyên chất (N)
	kg
	15
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	1.3
	Phân lân nguyên chất (P2O5)
	kg
	10
	

	1.4
	Phân kali nguyên chất (K2O)
	kg
	8
	

	1.5
	Phân hữu cơ vi sinh 
	kg
	120
	

	1.6
	Phân bón lá 
	g
	100
	

	1.7
	Thuốc bảo vệ thực vật sinh học, hóa học
	ml/g
	848
	Theo thực tế

	1.8
	Bao đựng giống lúa các loại
	Cái
	20
	

	2
	Năng lượng (điện, dầu, than đá…)
	 
	
	Theo thực tế

	3
	Dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng (cọc tre, nia, thúng, cuốc, bạt, dây rút, túi đựng thuốc, dây bao, bút lông dầu…)
	%
	30
	Theo thực tế, tối đa 30% chi phí vật tư, năng lượng

	III
	ĐỊNH MỨC KHÁC
	 
	
	

	1
	Chi phí khác (thủy lợi phí, công vét mương, thuốc xử lý mọt)
	 
	
	Theo quy định và thực tế

	2
	Sửa chữa nhỏ
	%
	5
	Theo thực tế, tối đa 5% chi phí vật tư, năng lượng





27. Duy trì lúa giống gốc, giống siêu nguyên chủng
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật hạt giống lúa đầu vào
	STT
	Chỉ tiêu
	Hạt giống lúa tác giả hoặc lúa siêu nguyên chủng

	1
	Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn
	99,0

	2
	Hạt khác giống có thể phân biệt được,% số hạt, không lớn hơn
	0

	3
	Cỏ dại nguy hại và lúa cỏ, số hạt/kg, không lớn hơn
	0

	4
	Tỷ lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn
	80

	5
	Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn
	13,5


Bảng 2: Yêu cầu kỹ thuật hạt giống lúa đầu ra
	STT
	Chỉ tiêu
	Hạt giống lúa siêu nguyên chủng

	1
	Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn
	99,0

	2
	Hạt khác giống có thể phân biệt được,% số hạt, không lớn hơn
	0

	3
	Cỏ dại nguy hại và lúa cỏ, số hạt/kg, không lớn hơn
	0

	4
	Tỷ lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn
	80

	5
	Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn
	13,5


Bảng 3: Định mức duy trì giống lúa gốc, lúa siêu nguyên chủng
Áp dụng cho 1.000 m2
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Mức áp dụng
	Ghi chú

	I
	ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
	 
	 
	

	
	Công lao động phổ thông
	công
	30
	

	1
	Phay bờ, cày, trục đất (san bằng mặt ruộng, kéo rò)
	 
	
	Theo thực tế

	2
	Làm đất (làm bờ, cuốc gốc, ban, khơi gò, đẩy rỗng…)
	công
	1
	

	3
	Ngâm ủ giống (ngâm, ủ, chở giống đến ruộng)
	công
	1
	

	4
	Làm mạ 
	công
	2
	

	5
	Chăm sóc mạ
	công
	1
	

	6
	Công cấy cá thể
	công
	7
	

	7

	Chăm sóc, làm cỏ, bón phân, phun thuốc, chống chuột, khử lẫn
	 
	15
	

	8
	Thu hoạch, phơi sấy, làm sạch hạt, vận chuyển, đóng bao, nhập kho
	công
	3
	

	
	Thu hoạch máy
	ca máy
	
	Theo thực tế

	
	1. Vệ sinh máy
	công
	0,5
	

	
	2. Cột bao, hứng lúa máy gặt
	công
	0,5
	

	
	3. Vận chuyển lúa bao về sân 
	đồng
	
	Theo thực tế

	
	4. Phơi lúa (đổ, đảo, cày, bóc vác, vận chuyển lúa vào kho)
	công
	1
	

	
	5. Hốt lúa sân vào bao
	đồng
	
	Theo thực tế

	
	6. Sàn lúa
	công
	1
	

	
	Công kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ
	công
	<40
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	II
	ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, NĂNG LƯỢNG
	 
	
	

	1
	Vật tư
	 
	
	

	1.1
	Giống
	kg
	5-6
	

	1.2
	Phân đạm nguyên chất (N)
	kg
	15
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	1.3
	Phân lân nguyên chất (P2O5)
	kg
	10
	

	1.4
	Phân kali nguyên chất (K2O)
	kg
	8
	

	1.5
	Phân hữu cơ vi sinh 
	kg
	100
	

	1.6
	Phân bón lá 
	g
	100
	

	1.7
	Thuốc bảo vệ thực vật sinh học, hóa học
	ml
	848
	

	1.8
	Bao đựng giống lúa các loại
	cái
	20
	

	2
	Năng lượng (điện, dầu, than đá…)
	 
	
	Theo thực tế

	3
	Dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng (cọc tre, nia, thúng, cuốc, bạt, dây rút, túi đựng thuốc, dây bao, bút lông dầu…)
	%
	30
	Theo thực tế, không quá 30% chi phí vật tư, năng lượng

	III
	ĐỊNH MỨC KHÁC
	 
	
	

	1
	Chi phí khác (thủy lợi phí, công vét mương, thuốc xử lý mọt)
	 
	
	Theo quy định và thực tế

	2
	Chi phí Kiểm định, kiểm nghiệm
	
	
	Theo thực tế

	3
	Sửa chữa nhỏ
	%
	5
	Theo thực tế, không quá 5% chi phí vật tư, năng lượng





28. Sản xuất hạt giống lúa nguyên chủng 
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật hạt giống lúa đầu vào
	STT
	Chỉ tiêu
	Hạt giống lúa siêu nguyên chủng

	1
	Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn
	99,0

	2
	Hạt khác giống có thể phân biệt được,% số hạt, không lớn hơn
	0

	3
	Cỏ dại nguy hại và lúa cỏ, số hạt/kg, không lớn hơn
	0

	4
	Tỷ lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn
	80

	5
	Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn
	13,5



Bảng 2: Yêu cầu kỹ thuật hạt giống lúa đầu ra
	STT
	Chỉ tiêu
	Hạt giống lúa nguyên chủng

	1
	Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn
	99,0

	2
	Hạt khác giống có thể phân biệt được,% số hạt, không lớn hơn
	0,05

	3
	Cỏ dại nguy hại và lúa cỏ, số hạt/kg, không lớn hơn
	4

	4
	Tỷ lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn
	80

	5
	Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn
	13,5



Bảng 3: Định mức sản xuất giống lúa nguyên chủng
Áp dụng cho 01 ha.
	STT

	Nội dung

	ĐVT

	Mức áp dụng
	Ghi chú

	I
	ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
	 
	
	

	
	Công lao động phổ thông
	công
	93,5
	

	1
	Phay bờ, cày, trục đất (san bằng mặt ruộng, kéo rò)
	 
	
	Theo thực tế

	2
	Làm đất (làm bờ, cuốc gốc, ban, khơi gò, đẩy rỗng…)
	công
	4
	

	3
	Ngâm ủ giống (ngâm, ủ, chở giống đến ruộng)
	công
	2
	

	4
	Sạ cụm (máy sạ cụm)
	ca máy
	
	Theo thực tế

	5

	Chăm sóc, làm cỏ, bón phân, phun thuốc, chống chuột, khử lẫn
	công
	76
	

	6
	Thu hoạch, phơi sấy, làm sạch hạt, vận chuyển, đóng bao, nhập kho
	công
	11,5
	

	
	Thu hoạch máy
	ca máy
	
	

	
	1. Vệ sinh máy
	công
	0,5
	

	
	2. Cột bao, hứng lúa máy gặt
	công
	1
	

	
	3. Vận chuyển lúa bao về sân 
	đồng
	
	Theo thực tế

	
	4. Phơi lúa (đổ, đảo, cày, bóc vác, vận chuyển lúa vào kho)
	công
	6
	

	
	5. Hốt lúa sân vào bao
	đồng
	
	Theo thực tế

	
	6. Sàn lúa
	công
	4
	

	7
	Công theo dõi, giám sát
	đồng
	
	Theo thực tế

	II
	ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, NĂNG LƯỢNG
	 
	
	

	1
	Vật tư
	 
	
	

	1.1
	Giống
	kg
	70 -100
	

	1.2
	Phân đạm nguyên chất (N)
	kg
	120
	

	1.3
	Phân lân nguyên chất (P2O5)
	kg
	70
	

	1.4
	Phân kali nguyên chất (K2O)
	kg
	70
	

	1.5
	Phân hữu cơ vi sinh 
	kg
	1.000
	

	
	Phân bón lá 
	kg
	1
	

	1.6
	Thuốc bảo vệ thực vật sinh học, hóa học
	Kg (lít)
	8,487
	

	1.7
	Bao đựng lúa các loại
	
	
	

	
	Bao đựng giống lúa tươi (50 - 60kg)
	cái
	160
	

	
	Bao đựng lúa giống thành phẩm (40kg)
	cái
	140
	

	2
	Năng lượng (Điện, than, dầu …)
	 
	
	

	3
	Dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng (cọc tre, nia, thúng, cuốc, bạt, dây rút, túi đựng thuốc, dây bao…)
	%
	30
	Theo thực tế, không quá 30% chi phí vật tư, năng lượng

	III
	ĐỊNH MỨC KHÁC
	
	
	

	1
	Chi phí khác (thủy lợi phí, công vét mương, thuốc xử lý mọt…)
	
	
	Theo quy định và thực tế

	2
	Chi phí kiểm định, kiểm nghiệm
	
	
	Theo thực tế

	3
	Sửa chữa nhỏ
	%
	5
	Theo thực tế, không quá 5% chi phí vật tư, năng lượng





29. Sản xuất hạt giống lúa xác nhận 
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật hạt giống lúa đầu vào
	STT
	Chỉ tiêu
	Hạt giống lúa nguyên chủng

	1
	Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn
	99,0

	2
	Hạt khác giống có thể phân biệt được,% số hạt, không lớn hơn
	0,05

	3
	Cỏ dại nguy hại và lúa cỏ, số hạt/kg, không lớn hơn
	4

	4
	Tỷ lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn
	80

	5
	Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn
	13,5



Bảng 2: Yêu cầu kỹ thuật hạt giống lúa đầu ra
	STT
	Chỉ tiêu
	Hạt giống lúa siêu nguyên chủng

	1
	Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn
	99,0

	2
	Hạt khác giống có thể phân biệt được,% số hạt, không lớn hơn
	0,3

	3
	Cỏ dại nguy hại và lúa cỏ, số hạt/kg, không lớn hơn
	10

	4
	Tỷ lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn
	80

	5
	Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn
	13,5



Bảng 3: Định mức sản xuất giống lúa xác nhận
Áp dụng cho 01 ha.
	STT
 
	Nội dung

	ĐVT
 
	Mức áp dụng
	Ghi chú

	I
	ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
	 
	 
	

	
	Công lao động phổ thông
	công
	90,5
	

	1
	Phay bờ, cày, trục đất (san bằng mặt ruộng, kéo rò)
	 ca máy
	
	Theo thực tế

	2
	Làm đất (làm bờ, cuốc gốc, ban, khơi gò, đẩy rỗng…)
	công
	4
	

	3
	Ngâm ủ giống (ngâm, ủ, chở giống đến ruộng)
	công
	2
	

	4
	Sạ cụm (máy sạ cụm)
	ca máy
	
	Theo thực tế

	5

	Chăm sóc, làm cỏ, bón phân, phun thuốc, chống chuột, khử lẫn
	 công
	74
	

	6
	Thu hoạch, phơi sấy, làm sạch hạt, vận chuyển, đóng bao, nhập kho
	công
	11,5
	

	
	Thu hoạch máy
	ca máy
	
	

	
	1. Vệ sinh máy
	công
	0,5
	

	
	2. Cột bao, hứng lúa máy gặt
	công
	1
	

	
	3. Vận chuyển lúa bao về sân 
	đồng
	
	Theo thực tế

	
	4. Phơi lúa (đổ, đảo, cày, bóc vác, vận chuyển lúa vào kho)
	công
	6
	

	
	5. Hốt lúa sân vào bao
	đồng
	
	Theo thực tế

	
	6. Sàn lúa
	công
	4
	

	7
	Công theo dõi, giám sát
	đồng
	
	Theo thực tế

	III
	ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, NĂNG LƯỢNG
	 
	
	

	1
	Vật tư
	 
	
	

	1.1
	Giống
	kg
	70 -100
	

	1.2
	Phân đạm nguyên chất (N)
	kg
	120
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	1.3
	Phân lân nguyên chất (P2O5)
	kg
	70
	

	1.4
	Phân kali nguyên chất (K2O)
	kg
	70
	

	1.5
	Phân hữu cơ vi sinh 
	kg
	1.000
	

	
	Phân bón lá 
	kg
	1
	

	1.6
	Thuốc bảo vệ thực vật sinh học, hóa học
	 kg (lít)
	8,487
	

	1.7
	Bao đựng lúa các loại
	
	
	

	
	Bao đựng giống lúa tươi (50 - 60kg)
	cái
	160
	

	
	Bao đựng lúa giống thành phẩm (40kg)
	cái
	140
	

	2
	Năng lượng (Điện, than, dầu)
	 
	
	Theo thực tế

	3
	Dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng (cọc tre, nia, thúng, cuốc, bạt, dây rút, túi đựng thuốc, dây bao…)
	%
	30
	Theo thực tế, không quá 30% chi phí vật tư, năng lượng

	III
	ĐỊNH MỨC KHÁC
	 
	
	

	1
	Chi phí khác (thủy lợi phí, công vét mương, thuốc xử lý mọt…)
	 
	
	Theo quy định và thực tế

	2
	Chi phí kiểm định, kiểm nghiệm
	
	
	Theo thực tế

	3
	Sửa chữa nhỏ
	%
	5
	Theo thực tế, không vượt quá 5% chi phí vật tư, năng lượng







30. Sản xuất giống ngô lai
Bảng 1: Yêu cầu độ thuần ruộng nhân dòng bố, dòng mẹ và ruộng sản xuất hạt lai F1
	STT
	Chỉ tiêu
	Ruộng sản xuất hạt lai F1

	
	
	Lai đơn
	Lai 3, lai kép

	1
	Độ thuần bố, % số cây, không nhỏ hơn
	99,5
	99,0

	2
	Độ thuần mẹ, % số cây, không nhỏ hơn
	99,5
	99,0

	3
	Số cây mẹ đang khử hết cờ đang tung phấn tại lần kiểm định 3, % số cây, không lớn hơn
	0,5
	0,5



Bảng 2: Yêu cầu chất lượng hạt giống 
	STT
	Chỉ tiêu
	Hạt lai F1

	1
	Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn
	99,0

	2
	Tỷ lệ nẩy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn
	85

	3
	Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn
	11,5



Bảng 3: Định mức sản xuất giống ngô lai
Áp dụng cho 01 ha
	TT
	Nội dung 
	Đơn vị tính
	Mức áp dụng
	Ghi chú

	I
	Công lao động
	 
	 
	 

	1
	Làm đất (thuê cày, bừa, tu bổ, vệ sinh ruộng...)
	 
	 
	Thuê theo giá thực tế

	2
	Lao động phổ thông
	 
	93
	 

	 
	Lên luống, rạch hàng, bón phân, gieo trồng, che phủ nilon,..
	công
	30
	 

	 
	Làm cỏ, chăm sóc
	công
	15
	 

	 
	Phun thuốc BVTV, xử lý hạt giống
	công
	10
	 

	 
	Thu hoạch, bóc vỏ, tách hạt
	công
	30
	 

	 
	Phơi sấy, làm sạch mẫu giống, vận chuyển, nhập kho
	công
	8
	 

	3
	Lao động kỹ thuật
	 
	16
	 

	 
	Công khử lẫn
	công
	15
	 

	 
	Tổng hợp số liệu, viết báo cáo
	công
	1
	 

	II
	Vật tư
	 
	 
	 

	1
	Giống bố mẹ
	kg
	20
	 

	2
	Phân bón
	kg
	 
	 

	 
	Phân hữu cơ vi sinh
	kg
	1.200
	

	 
	Phân đạm nguyên chất (N)
	kg
	200
	Có thể sử dụng phân bón hỗn hợp với tỷ lệ quy đổi N, P2O5, K2O nguyên chất tương ứng

	 
	Phân lân nguyên chất (P2O5)
	kg
	120
	

	 
	Phân kali nguyên chất (K2O)
	kg
	120
	

	3
	Vôi bột
	kg
	300
	

	4
	Thuốc trừ cỏ
	kg (lít)
	1,5
	

	5
	Thuốc BVTV
	Kg (lít)
	2,6
	 

	III
	Vật tư khác
	 
	 
	 

	1
	Vật rẻ tiền mau hỏng
	Triệu đồng
	0,5
	Theo thực tế 

	2
	Bao đựng các loại
	cái
	200
	

	IV
	Chi thuê khác
	 
	 
	 

	1
	Chi phí khác (thủy lợi phí, thuê tưới nước….)
	công
	 
	Thuê theo giá thực tế

	2
	Phí kiểm định, kiểm nghiệm
	
	
	Theo giá thực tế

	3
	Sửa chữa nhỏ
	%
	5
	Theo thực tế, không quá 5% chi phí vật tư, năng lượng







31. Sản xuất giống lạc
Bảng 1: Yêu cầu độ thuần giống
	STT
	Chỉ tiêu
	Ruộng sản xuất hạt giống lạc

	1
	Ruộng sản xuất giống siêu nguyên chủng, % số cây
	100

	2
	Ruộng sản xuất giống nguyên chủng, % số cây, không nhỏ hơn
	99,5

	3
	Ruộng sản xuất giống xác nhận, % số cây, không nhỏ hơn
	99,0



Bảng 2: Yêu cầu chất lượng hạt giống 
	STT
	Chỉ tiêu
	Hạt lai F1

	1
	Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn
	99,0

	2
	Tỷ lệ nẩy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn
	70

	3
	Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn
	10



Bảng 3: Định mức sản xuất giống lạc
Áp dụng cho 01 ha
	TT
	Nội dung 
	Đơn vị tính
	Mức áp dụng
	Ghi chú

	I
	Công lao động
	 
	 
	 

	1
	Làm đất (thuê cày, bừa, tu bổ, vệ sinh ruộng...)
	 
	 
	Thuê theo giá thực tế

	2
	Lao động phổ thông
	 
	172
	 

	 
	Gieo hạt, tỉa dậm, làm cỏ
	công
	30
	 

	 
	Chăm sóc, bón phân, phun thuốc, tưới nước
	công
	100
	 

	 
	Vận chuyển
	công
	5
	 

	 
	Thu hoạch, phơi, làm sạch mẫu giống, vận chuyển, nhập kho
	công
	37
	 

	3
	Lao động kỹ thuật
	 
	13
	 

	 
	Công khử lẫn
	công
	12
	 

	 
	Tổng hợp số liệu, viết báo cáo
	công
	1
	 

	II
	Vật tư
	 
	 
	 

	1
	Giống (củ)
	kg
	240
	 

	2
	Phân bón
	kg
	 
	 

	 
	Phân hữu cơ vi sinh
	kg
	1.000
	

	 
	Phân đạm nguyên chất (N)
	kg
	92
	Có thể sử dụng phân bón hỗn hợp với tỷ lệ quy đổi N, P2O5, K2O nguyên chất tương ứng

	 
	Phân lân nguyên chất (P2O5)
	kg
	112
	

	 
	Phân kali nguyên chất (K2O)
	kg
	120
	

	3
	Vôi bột
	kg
	500
	

	4
	Thuốc BVTV
	Kg (lít)
	5
	 

	III
	Vật tư khác
	 
	 
	 

	1
	Vật rẻ tiền mau hỏng
	Triệu đồng
	0,5
	Theo thực tế 

	2
	Bao đựng các loại
	cái
	200
	

	IV
	Chi thuê khác
	 
	 
	 

	1
	Chi phí khác (thủy lợi phí, thuê tưới nước….)
	công
	 
	Thuê theo giá thực tế

	2
	Phí kiểm định, kiểm nghiệm
	
	
	Theo giá thực tế

	3
	Sửa chữa nhỏ
	%
	5
	Theo thực tế, không quá 5% chi phí vật tư, năng lượng






Phụ lục II
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT SẢN XUẤT,
ƯƠNG DƯỠNG MỘT SỐ GIỐNG THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số:  	/2026/QĐ-UBND ngày 	tháng    năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
 
1. Định mức sản xuất, ương dưỡng giống cá chép (Bao gồm các dòng: chép lai V1, chép kính Hungary, chép vẩy Hungary, chép vàng Indonesia, chép trắng Việt Nam, chép Koi)
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật cá bố mẹ
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Yêu cầu
	Ghi chú

	1
	Tuổi
	năm
	Từ 2 đến 6
	

	2
	Tỷ lệ nuôi vỗ và ghép cặp cá bố mẹ
	con đực/con cái
	1:1
	


	3
	Mật độ nuôi
	kg cá/m2
	4-5
	

	4
	Khối lượng
	kg/con
	≥ 2,5
	

	5
	Số lần sinh sản trong năm (không lớn hơn)
	lần/năm
	2
	

	6
	Sức sinh sản
	cá bột/1kg cá cái
	40.000
	Định mức tối thiểu

	7
	Thời gian nuôi cá bố mẹ
	Trong 01 năm
	
	

	7.1
	Nuôi vỗ chính vụ
	tháng
	3-4
	

	7.2
	Nuôi vỗ phát dục
	tháng
	3-5
	

	7.3
	Nuôi lưu giữ (nuôi duy trì)
	tháng
	2-3
	

	8
	Tỷ lệ hao hụt sau khi sinh sản
	%
	10
	Định mức tối đa


Bảng 2: Yêu cầu kỹ thuật con giống
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Con giống
	Ghi chú

	
	
	
	Cỡ bột
	Cỡ hương
	Cỡ giống
	

	1
	Tuổi cá
	ngày nuôi thứ
	1 - 7
	8 - 40
	41 - 105
	Tuổi tính từ ngày trứng nở

	2
	Kích cỡ
	
	
	
	
	

	2.1
	Chiều dài
	mm
	5-7
	25-30
	70-100
	

	2.2
	Khối lượng
	g
	
	
	15-20
	

	3
	Mật độ ương
	con/m2
	
	150
	15
	


Bảng 3: Định mức vật tư, thiết bị, lao động
	STT
	Tên vật tư, thiết bị, chủng loại
	ĐVT
	Mức áp dụng tối đa

	I
	Nuôi vỗ chăm sóc cá bố mẹ
	
	

	1
	Thức ăn nuôi vỗ cá bố mẹ
	
	

	1.1
	Thức ăn ≥35% độ đạm nuôi vỗ cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	3

	1.2
	Thức ăn ≥30% độ đạm nuôi lưu giữ cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	3

	1.3
	Thức ăn tinh gồm đậu nành, thóc, cám gạo, ngô…nuôi vỗ thành thục cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	3

	2
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	3
	Chất cải tạo ao nuôi cá bố mẹ, môi trường trong quá trình nuôi (vôi, Vôi Dolomite…)
	kg/m2
	0,1

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Lao động kỹ thuật cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	145

	6
	Lao động phổ thông cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	80

	7
	Điện cho 100 kg cá bố mẹ
	Kw
	2.000

	8
	Chi phí vật rẻ mau hỏng
	% so với tổng chi phí thức ăn
	10

	9
	Chi phí khấu hao, sửa chữa thường xuyên
	% so với tổng chi phí thức ăn
	15

	II
	Sinh sản cá bố mẹ
	
	

	1
	LRHa
	
	

	1.1
	Cá đực
	µg/1kg cá
	15

	1.2
	Cá cái
	
	35

	2
	Domperidon
	
	

	2.1
	Cá đực
	mg/1kg cá
	5

	2.2
	Cá cái
	
	15

	3
	Dụng cụ
	
	

	3.1
	Kim tiêm
	số lượng/lần tiêm/con
	1

	3.2
	Nước muối sinh lý
	Chai 1 lit
	1

	III
	Ương dưỡng 1 vạn cá bột
	
	

	1
	Thức ăn bổ sung
	
	

	1.1
	Đậu nành
	kg
	0,4

	1.2
	Trứng gà
	quả
	1

	IV
	Ương dưỡng 1 vạn cá hương
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên hương
	≥ 50

	2
	Thức ăn bổ sung
	
	

	2.1
	Đậu nành
	kg
	0,8

	2.2
	Trứng gà
	quả
	2

	2.3
	Thức ăn ≥35% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	10

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn)
	5

	5
	Năng lượng (điện: dùng sục khí, chạy quạt nước…)
	Kw
	200

	6
	Công lao động kỹ thuật
	công
	2

	7
	Công lao động phổ thông
	công
	5

	V
	Ương dưỡng 1 vạn cá giống
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên giống
	≥ 40

	2
	Thức ăn bổ sung
	
	

	2.1
	Đậu nành
	kg
	1

	2.2
	Trứng gà
	quả
	2,5

	2.3
	Thức ăn ≥35% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	10

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Năng lượng (điện: dùng sục khí, chạy quạt nước…)
	Kw
	400

	6
	Công lao động kỹ thuật
	công
	10

	7
	Công lao động phổ thông
	công
	10


 

2. Định mức sản xuất, ương dưỡng giống cá rô phi (Bao gồm các dòng: cá rô phi lai xa, cá rô phi vằn, cá rô phi xanh…)
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật cá bố mẹ
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Yêu cầu
	Ghi chú

	1
	Tuổi
	năm
	Từ 1 đến 3
	

	2
	Tỷ lệ nuôi vỗ và ghép cặp cá bố mẹ
	con đực/con cái
	1:1
	

	3
	Mật độ nuôi
	con/m2
	2 - 3
	

	4
	Khối lượng
	kg/con
	≥ 0,3
	

	5
	Số lần sinh sản trong năm (không lớn hơn)
	lần/năm
	6
	

	6
	Sức sinh sản
	cá bột/1kg cá cái
	1.900
	Định mức tối thiểu

	7
	Tỷ lệ hao hụt sau khi sinh sản
	%
	7
	

	8
	Tỷ lệ sống từ cá giống lên cá hậu bị
	%
	70
	Định mức tối thiểu


Bảng 2: Yêu cầu kỹ thuật con giống
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Con giống
	Ghi chú

	
	
	
	Cỡ bột
	Cỡ hương
	Cỡ giống
	

	1
	Tuổi cá
	ngày nuôi thứ
	1 - 7
	8 - 30
	31 - 70
	Tuổi tính từ ngày trứng nở

	2
	Kích cỡ
	
	
	
	
	

	2.1
	Chiều dài
	mm
	4,5-7
	7,1-25
	>25
	

	2.2
	Khối lượng
	g
	
	
	20 - 30
	

	3
	Mật độ ương
	con/m2
	
	150
	50
	


Bảng 3: Định mức vật tư, thiết bị, lao động
	STT
	Tên vật tư, thiết bị, chủng loại
	ĐVT
	Mức áp dụng tối đa

	I
	Nuôi vỗ chăm sóc cá bố mẹ
	
	

	1
	Thức ăn nuôi vỗ cá bố mẹ
	
	

	1.1
	Thức ăn ≥30% độ đạm nuôi vỗ cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	3

	1.2
	Thức ăn ≥25% độ đạm nuôi lưu giữ cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	2

	2
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	3
	Chất cải tạo ao nuôi cá bố mẹ, môi trường trong quá trình nuôi (vôi, Vôi Dolomite…)
	kg/m2
	0,1

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Lao động kỹ thuật cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	15

	6
	Lao động phổ thông cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	15

	7
	Điện cho 100 kg cá bố mẹ
	Kw
	600

	8
	Chi phí vật rẻ mau hỏng
	% so với tổng chi phí thức ăn
	10

	9
	Chi phí khấu hao, sửa chữa thường xuyên
	% so với tổng chi phí thức ăn
	15

	II
	Sản xuất cá đơn tính
	
	

	1
	Hormone đực hóa
	mg/kg thức ăn
	60

	2
	Cồn
	lit/kg thức ăn
	0,5

	3
	Vitamin C
	g/kg thức ăn
	10

	III
	Ương dưỡng 1 vạn cá hương
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên hương
	≥ 60

	2
	Thức ăn hàm lượng ≥35% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	10

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Năng lượng (điện: dùng sục khí, chạy quạt nước…)
	Kw
	200

	6
	Công lao động kỹ thuật
	công
	2

	7
	Công lao động phổ thông
	công
	2

	IV
	Ương dưỡng 1 vạn cá giống
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên giống
	≥ 42

	2
	Thức ăn ≥35% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	10

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Năng lượng (điện: dùng sục khí, chạy quạt nước…)
	kW
	400

	6
	Công lao động kỹ thuật
	công
	8

	7
	Công lao động phổ thông
	công
	8


3. Định mức sản xuất, ương dưỡng giống cá rô phi đỏ (cá diêu hồng)
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật cá bố mẹ
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Yêu cầu
	Ghi chú

	1
	Tuổi
	năm
	từ 1 đến 3
	

	2
	Tỷ lệ nuôi vỗ và ghép cặp cá bố mẹ
	con đực/con cái
	1:1
	

	3
	Mật độ nuôi
	con/m2
	2 - 3
	

	4
	Khối lượng
	kg/con
	≥ 0,3
	

	5
	Số lần sinh sản trong năm (không lớn hơn)
	lần/năm
	6
	

	6
	Sức sinh sản
	cá bột/1kg cá cái
	1.000
	Định mức tối thiểu

	7
	Tỷ lệ hao hụt sau khi sinh sản
	%
	7
	

	8
	Tỷ lệ sống từ cá giống lên cá hậu bị
	%
	70
	Định mức tối thiểu


Bảng 2: Yêu cầu kỹ thuật con giống
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Con giống
	Ghi chú

	
	
	
	Cỡ bột
	Cỡ hương
	Cỡ giống
	

	1
	Tuổi cá
	ngày nuôi thứ
	1 - 7
	8 - 40
	41 - 85
	Tuổi tính từ ngày trứng nở

	2
	Kích cỡ
	
	
	
	
	

	2.1
	Chiều dài
	mm
	4,5-7
	7,1-25
	>25
	

	2.2
	Khối lượng
	g
	
	
	20 - 30
	

	3
	Mật độ ương
	con/m3
	
	2.000
	200
	


Bảng 3: Định mức vật tư, thiết bị, lao động
	STT
	Tên vật tư, thiết bị, chủng loại
	ĐVT
	Mức áp dụng tối đa

	I
	Nuôi vỗ chăm sóc cá bố mẹ
	
	

	1
	Thức ăn nuôi vỗ cá bố mẹ
	
	

	1.1
	Thức ăn ≥35% độ đạm nuôi vỗ cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	5

	1.2
	Thức ăn ≥30% độ đạm nuôi lưu giữ cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	2

	2
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	3
	Chất cải tạo ao nuôi cá bố mẹ, môi trường trong quá trình nuôi (vôi, vôi Dolomite…)
	kg/m2
	0,1

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Lao động kỹ thuật cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	70

	6
	Lao động phổ thông cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	60

	7
	Điện cho 100 kg cá bố mẹ
	kW
	3.600

	8
	Chi phí vật rẻ mau hỏng
	% so với tổng chi phí thức ăn
	10

	9
	Chi phí khấu hao, sửa chữa thường xuyên
	% so với tổng chi phí thức ăn
	15

	II
	Sản xuất cá đơn tính
	
	

	1
	Hormone đực hóa
	mg/kg thức ăn
	60

	2
	Cồn
	lit/kg thức ăn
	0,5

	3
	Vitamin C
	g/kg thức ăn
	10

	III
	Ương dưỡng 1 vạn cá hương
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên hương
	≥ 60

	2
	Thức ăn hàm lượng ≥30% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	7

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Năng lượng (điện: dùng sục khí, chạy quạt nước…)
	kW
	500

	6
	Công lao động kỹ thuật
	công
	7

	7
	Công lao động phổ thông
	công
	7

	IV
	Ương dưỡng 1 vạn cá giống
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên giống
	≥ 42

	2
	Thức ăn ≥35% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	5

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Năng lượng (điện: dùng sục khí, chạy quạt nước…)
	kW
	600

	6
	Công lao động kỹ thuật
	công
	13

	7
	Công lao động phổ thông
	công
	13




4. Định mức sản xuất, ương dưỡng giống cá trắm cỏ
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật cá bố mẹ
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Yêu cầu
	Ghi chú

	1
	Tuổi
	năm
	Từ 3 đến 8
	

	2
	Tỷ lệ nuôi vỗ và ghép cặp cá bố mẹ
	con đực/con cái
	1:1
	

	3
	Mật độ nuôi
	kg cá/m2
	2 - 3
	

	4
	Khối lượng
	kg/con
	≥ 3
	

	5
	Số lần sinh sản trong năm (không lớn hơn)
	lần/năm
	2
	

	6
	Sức sinh sản
	cá bột/1kg cá cái
	40.000
	Định mức tối thiểu

	7
	Thời gian nuôi cá bố mẹ
	Trong 01 năm
	
	

	7.1
	Nuôi vỗ chính vụ
	tháng
	3-4
	

	7.2
	Nuôi vỗ phát dục
	tháng
	3-5
	

	7.3
	Nuôi lưu giữ (nuôi duy trì)
	tháng
	2-3
	

	8
	Tỷ lệ hao hụt sau khi sinh sản
	%
	10
	


Bảng 2: Yêu cầu kỹ thuật con giống
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Con giống
	Ghi chú

	
	
	
	Cỡ bột
	Cỡ hương
	Cỡ giống
	

	1
	Tuổi cá
	ngày nuôi thứ
	1 - 5
	6 - 30
	31 - 120
	Tuổi tính từ ngày trứng nở

	2
	Kích cỡ
	
	
	
	
	

	2.1
	Chiều dài
	mm
	6 - 8
	9 - 30
	31 - 150
	

	2.2
	Khối lượng
	g
	
	< 0,7
	0,7 - 45
	

	3
	Mật độ ương
	con/m2
	
	300
	40
	


Bảng 3: Định mức vật tư, thiết bị, lao động
	STT
	Tên vật tư, thiết bị, chủng loại
	ĐVT
	Mức áp dụng tối đa

	I
	Nuôi vỗ chăm sóc cá bố mẹ
	
	

	1
	Thức ăn nuôi vỗ cá bố mẹ
	
	

	1.1
	Thức ăn ≥30% độ đạm nuôi vỗ cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	3

	1.2
	Thức ăn ≥25% độ đạm nuôi lưu giữ cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	3

	1.3
	Thức ăn tinh gồm đậu nành, thóc, cám gạo, ngô…nuôi vỗ thành thục cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	3

	2
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	3
	Chất cải tạo ao nuôi cá bố mẹ, môi trường trong quá trình nuôi (vôi, vôi Dolomite…)
	kg/m2
	0,1

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Lao động kỹ thuật cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	145

	6
	Lao động phổ thông cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	80

	7
	Điện cho 100 kg cá bố mẹ
	kW
	1.000

	8
	Chi phí vật rẻ mau hỏng
	% so với tổng chi phí thức ăn
	10

	9
	Chi phí khấu hao, sửa chữa thường xuyên
	% so với tổng chi phí thức ăn
	15

	II
	Sinh sản cá bố mẹ
	
	

	1
	LRHa
	
	

	1.1
	Cá đực
	µg/1kg cá
	15

	1.2
	Cá cái
	
	35

	2
	Domperidon
	
	

	2.1
	Cá đực
	mg/1kg cá
	5

	2.2
	Cá cái
	
	15

	3
	Dụng cụ
	
	

	3.1
	Kim tiêm
	số lượng/lần tiêm/con
	1

	3.2
	Nước muối sinh lý
	chai 1 lit
	1

	III
	Ương dưỡng 1 vạn cá bột
	
	

	1
	Thức ăn bổ sung
	
	

	1.1
	Đậu nành
	kg
	0,4

	1.2
	Trứng gà
	quả
	1

	IV
	Ương dưỡng 1 vạn cá hương
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên hương
	≥ 60

	2
	Thức ăn bổ sung
	
	

	2.1
	Đậu nành
	kg
	0,7

	2.2
	Trứng gà
	quả
	1,7

	2.3
	Thức ăn ≥ 35% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	10

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Năng lượng (điện: dùng sục khí, chạy quạt nước…)
	kW
	200

	6
	Công lao động kỹ thuật
	công
	2

	7
	Công lao động phổ thông
	công
	5

	V
	Ương dưỡng 1 vạn cá giống
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên giống
	≥ 50

	2
	Thức ăn bổ sung
	
	

	2.1
	Đậu nành
	kg
	0,8

	2.2
	Trứng gà
	quả
	2

	2.3
	Thức ăn ≥ 35% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	7

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Năng lượng (điện: dùng sục khí, chạy quạt nước…)
	kW
	400

	6
	Công lao động kỹ thuật
	công
	10

	7
	Công lao động phổ thông
	công
	10


 
 

2

2


2

5. Định mức sản xuất, ương dưỡng giống cá trắm đen
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật cá bố mẹ
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Yêu cầu
	Ghi chú

	1
	Tuổi
	năm
	Từ 3 đến 8
	

	2
	Tỷ lệ nuôi vỗ và ghép cặp cá bố mẹ
	con đực/con cái
	1:1
	

	3
	Mật độ nuôi
	kg cá/m2
	2 - 3
	

	4
	Khối lượng
	kg/con
	≥ 3
	

	5
	Số lần sinh sản trong năm (không lớn hơn)
	lần/năm
	1
	

	6
	Sức sinh sản
	cá bột/1kg cá cái
	20.000
	Định mức tối thiểu

	7
	Thời gian nuôi cá bố mẹ
	trong 01 năm
	
	

	7.1
	Nuôi vỗ chính vụ
	tháng
	2-3
	

	7.2
	Nuôi vỗ phát dục
	tháng
	1-2
	

	7.3
	Nuôi lưu giữ (nuôi duy trì)
	tháng
	7-9
	

	8
	Tỷ lệ hao hụt sau khi sinh sản
	%
	10
	



Bảng 2: Yêu cầu kỹ thuật con giống
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Con giống
	Ghi chú

	
	
	
	Cỡ bột
	Cỡ hương
	Cỡ giống
	

	1
	Tuổi cá
	Ngày nuôi thứ
	1 - 4
	5 - 29
	30 - 140
	Tuổi tính từ ngày trứng nở

	2
	Kích cỡ
	
	
	
	
	

	2.1
	Chiều dài
	mm
	6 - 8
	30 - 35
	120 - 150
	

	2.2
	Khối lượng
	g
	
	0,4 - 0,6
	35 - 40
	

	3
	Mật độ ương
	con/m2
	
	150
	15
	


Bảng 3: Định mức vật tư, thiết bị, lao động
	STT
	Tên vật tư, thiết bị, chủng loại
	ĐVT
	Mức áp dụng tối đa

	I
	Nuôi vỗ chăm sóc cá bố mẹ
	
	

	1
	Thức ăn nuôi vỗ cá bố mẹ
	
	

	1.1
	Thức ăn ≥ 35% độ đạm nuôi vỗ cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	5

	1.2
	Thức ăn ≥ 30% độ đạm nuôi lưu giữ cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	5

	1.3
	Thức ăn tươi cá tạp, cua nhỏ, ốc, hến…
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	20

	2
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	3
	Chất cải tạo ao nuôi cá bố mẹ, môi trường trong quá trình nuôi (vôi, vôi Dolomite…)
	kg/m2
	0,1

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Lao động kỹ thuật cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	145

	6
	Lao động phổ thông cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	80

	7
	Điện cho 100 kg cá bố mẹ
	kW
	1.000

	8
	Chi phí vật rẻ mau hỏng
	% so với tổng chi phí thức ăn
	10

	9
	Chi phí khấu hao, sửa chữa thường xuyên
	% so với tổng chi phí thức ăn
	15

	II
	Sinh sản cá bố mẹ
	
	

	1
	LRHa
	
	

	1.1
	Cá đực
	µg/1kg cá
	15

	1.2
	Cá cái
	
	50

	2
	Domperidon
	
	

	2.1
	Cá đực
	mg/1kg cá
	5

	2.2
	Cá cái
	
	15

	3
	Dụng cụ
	
	

	3.1
	Kim tiêm
	số lượng/lần tiêm/con
	1

	3.2
	Nước muối sinh lý
	chai 1 lit
	1

	III
	Ương dưỡng 1 vạn cá bột
	
	

	1
	Thức ăn bổ sung
	
	

	1.1
	Đậu nành
	kg
	0,4

	1.2
	Trứng gà
	quả
	1

	IV
	Ương dưỡng 1 vạn cá hương
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên hương
	≥ 60

	2
	Thức ăn bổ sung
	
	

	2.1
	Đậu nành
	kg
	0,7

	2.2
	Trứng gà
	quả
	1,7

	2.3
	Thức ăn ≥ 40% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	10

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Năng lượng (điện: dùng sục khí, chạy quạt nước…)
	kW
	200

	6
	Công lao động kỹ thuật
	công
	2

	7
	Công lao động phổ thông
	công
	5

	V
	Ương dưỡng 1 vạn cá giống
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên giống
	≥ 51

	2
	Thức ăn bổ sung
	
	

	2.1
	Đậu nành
	kg
	0,8

	2.2
	Trứng gà
	quả
	2

	2.3
	Thức ăn ≥ 40% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	7

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Năng lượng (điện: dùng sục khí, chạy quạt nước…)
	kW
	400

	6
	Công lao động kỹ thuật
	công
	10

	7
	Công lao động phổ thông
	công
	10


 

 


6. Định mức sản xuất, ương dưỡng giống cá lăng (Bao gồm các dòng: cá lăng vàng, cá lăng nha hay thường gọi là lăng đuôi đỏ)
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật cá bố mẹ
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Yêu cầu
	Ghi chú

	1
	Tuổi
	năm
	Từ 2 đến 6
	

	2
	Tỷ lệ nuôi vỗ và ghép cặp cá bố mẹ
	con đực/con cái
	1:10
	

	3
	Mật độ nuôi
	kg cá/m2
	1 - 3
	

	4
	Khối lượng
	
	
	

	4.1
	Đối với cá lăng vàng
	kg/con
	≥ 0,3
	

	4.2
	Đối với cá lăng nha
	kg/con
	≥ 1,5
	

	5
	Số lần sinh sản trong năm (không lớn hơn)
	lần/năm
	2
	

	6
	Sức sinh sản
	cá bột/1kg cá cái
	10.000
	Định mức tối thiểu

	7
	Thời gian nuôi cá bố mẹ
	Trong 01 năm
	
	

	7.1
	Nuôi vỗ chính vụ
	tháng
	3-4
	

	7.2
	Nuôi vỗ phát dục
	tháng
	4-5
	

	7.3
	Nuôi lưu giữ (nuôi duy trì)
	tháng
	3-4
	

	8
	Tỷ lệ hao hụt sau khi sinh sản
	%
	10
	



Bảng 2: Yêu cầu kỹ thuật con giống
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Con giống
	Ghi chú

	
	
	
	Cỡ bột
	Cỡ hương
	Cỡ giống
	

	1
	Tuổi cá
	
	
	
	
	Tuổi tính từ ngày trứng nở

	1.1
	Cá lăng vàng
	ngày nuôi thứ
	1 - 5
	6 - 45
	46 - 115
	

	1.2
	Cá lăng nha
	ngày nuôi thứ
	1 - 4
	5 - 30
	31 - 100
	

	2
	Kích cỡ
	
	
	
	
	

	2.1
	Chiều dài
	mm
	<12
	12 - 50
	50 - 120
	

	2.2
	Khối lượng
	g
	
	1 - 4
	4 - 10
	

	3
	Mật độ ương
	con/m2
	
	400
	200
	


Bảng 3: Định mức vật tư, thiết bị, lao động
	STT
	Tên vật tư, thiết bị, chủng loại
	ĐVT
	Mức áp dụng tối đa

	I
	Nuôi vỗ chăm sóc cá bố mẹ
	
	

	1
	Thức ăn nuôi vỗ cá bố mẹ
	
	

	1.1
	Thức ăn ≥ 35% độ đạm nuôi vỗ cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	3

	1.2
	Thức ăn ≥ 30% độ đạm nuôi lưu giữ cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	2

	2
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	3
	Chất cải tạo ao nuôi cá bố mẹ, môi trường trong quá trình nuôi (vôi, Vôi Dolomite…)
	kg/m2
	0,1

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Lao động kỹ thuật cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	145

	6
	Lao động phổ thông cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	55

	7
	Điện cho 100 kg cá bố mẹ
	Kw
	1.000

	8
	Chi phí vật rẻ mau hỏng
	% so với tổng chi phí thức ăn
	10

	9
	Chi phí khấu hao, sửa chữa thường xuyên
	% so với tổng chi phí thức ăn
	15

	II
	Sinh sản cá bố mẹ
	
	

	1
	LRHa
	
	

	1.1
	Cá đực
	µg/1kg cá
	15

	1.2
	Cá cái
	
	35

	2
	Domperidon
	
	

	2.1
	Cá đực
	mg/1kg cá
	5

	2.2
	Cá cái
	
	15

	3
	Dụng cụ
	
	

	3.1
	Kim tiêm
	số lượng/lần tiêm/con
	1

	3.2
	Nước muối sinh lý
	chai 1 lit
	1

	III
	Ương dưỡng 1 vạn cá hương
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên hương
	≥ 30

	2
	Thức ăn ≥ 30% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	10

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Năng lượng (điện: dùng sục khí, chạy quạt nước…)
	kW
	200

	6
	Công lao động kỹ thuật
	công
	2

	7
	Công lao động phổ thông
	công
	3

	IV
	Ương dưỡng 1 vạn cá giống
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên giống
	> 25

	2
	Thức ăn ≥ 30 % độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	7

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Năng lượng (điện: dùng sục khí, chạy quạt nước…)
	kW
	400

	6
	Công lao động kỹ thuật
	công
	3

	7
	Công lao động phổ thông
	công
	7
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 7. Định mức sản xuất, ương dưỡng giống cá bống tượng
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật cá bố mẹ
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Yêu cầu
	Ghi chú

	1
	Tuổi
	năm
	Từ 2 đến 4
	

	2
	Tỷ lệ nuôi vỗ và ghép cặp cá bố mẹ
	con đực/con cái
	1:1
	

	3
	Mật độ nuôi
	kg cá/m2
	2 - 3
	

	4
	Khối lượng
	kg/con
	0,5
	

	5
	Số lần sinh sản trong năm (không lớn hơn)
	lần/năm
	2
	

	6
	Sức sinh sản
	cá bột/1kg cá cái
	80.000
	Định mức tối thiểu

	7
	Tỷ lệ hao hụt sau khi sinh sản
	%
	10
	



Bảng 2: Yêu cầu kỹ thuật con giống
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Con giống
	Ghi chú

	
	
	
	Cỡ bột
	Cỡ hương
	Cỡ giống
	

	1
	Tuổi cá
	ngày tuổi
	1 - 3
	4 - 29
	30 - 100
	Tuổi tính từ ngày trứng nở

	2
	Kích cỡ
	
	
	
	
	

	2.1
	Chiều dài
	mm
	≤ 1,5
	16 - 25
	26 - 80
	

	2.2
	Khối lượng
	g
	
	0,1 - 0,25
	0,26 - 20
	

	3
	Mật độ ương
	con/m2
	
	400
	200
	



Bảng 3: Định mức vật tư, thiết bị, lao động
	STT
	Tên vật tư, thiết bị, chủng loại
	ĐVT
	Mức áp dụng tối đa

	I
	Nuôi vỗ chăm sóc cá bố mẹ
	
	

	1
	Thức ăn nuôi vỗ cá bố mẹ
	
	

	1.1
	Thức ăn ≥ 35% độ đạm nuôi vỗ cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	5

	1.2
	Thức ăn ≥ 30% độ đạm nuôi lưu giữ cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	3

	2
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	3
	Chất cải tạo ao nuôi cá bố mẹ, môi trường trong quá trình nuôi (vôi, Vôi Dolomite…)
	kg/m2
	0,1

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Lao động kỹ thuật cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	15

	6
	Lao động phổ thông cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	15

	7
	Điện cho 100 kg cá bố mẹ
	Kw
	100

	8
	Chi phí vật rẻ mau hỏng
	% so với tổng chi phí thức ăn
	10

	9
	Chi phí khấu hao, sửa chữa thường xuyên
	% so với tổng chi phí thức ăn
	10

	II
	Sinh sản cá bố mẹ
	
	

	1
	LRHa
	
	

	1.1
	Cá đực
	µg/1kg cá
	15

	1.2
	Cá cái
	
	35

	2
	Domperidon
	
	

	2.1
	Cá đực
	mg/1kg cá
	5

	2.2
	Cá cái
	
	15

	3
	Dụng cụ
	
	

	3.1
	Kim tiêm
	số lượng/lần tiêm/con
	1

	3.2
	Nước muối sinh lý
	chai 1 lit
	1

	III
	Ương dưỡng 1 vạn cá hương
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên hương
	≥ 30

	2
	Thức ăn ≥ 30% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	10

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Năng lượng (điện: dùng sục khí, chạy quạt nước…)
	kW
	100

	6
	Công lao động kỹ thuật
	công
	2

	7
	Công lao động phổ thông
	công
	3

	IV
	Ương dưỡng 1 vạn cá giống
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên giống
	≥ 25

	2
	Thức ăn ≥ 30 % độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	7

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Năng lượng (điện: dùng sục khí, chạy quạt nước…)
	kW
	200

	6
	Công lao động kỹ thuật
	công
	3

	7
	Công lao động phổ thông
	công
	7


 

 


8. Định mức sản xuất, ương dưỡng giống cá rô đồng
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật cá bố mẹ
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Yêu cầu
	Ghi chú

	1
	Tuổi
	năm
	Từ 1 đến 3
	

	2
	Tỷ lệ nuôi vỗ và ghép cặp cá bố mẹ
	con đực/con cái
	1:1
	

	3
	Mật độ nuôi
	kg cá/m2
	1 - 2
	

	4
	Khối lượng
	kg/con
	0,03
	

	5
	Số lần sinh sản trong năm (không lớn hơn)
	lần/năm
	3
	

	6
	Sức sinh sản
	cá bột/1kg cá cái
	150.000
	Định mức tối thiểu

	7
	Tỷ lệ hao hụt sau khi sinh sản
	%
	10
	



Bảng 2: Yêu cầu kỹ thuật con giống
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Con giống
	Ghi chú

	
	
	
	Cỡ bột
	Cỡ hương
	Cỡ giống
	

	1
	Tuổi cá
	Ngày tuổi
	1 - 2
	3 - 27
	28 - 58
	Tuổi tính từ ngày trứng nở

	2
	Kích cỡ
	
	
	
	
	

	2.1
	Chiều dài
	mm
	≤ 3,8
	4 - 28
	29 - 55
	

	2.2
	Khối lượng
	g
	
	≤ 0,4
	0,4 - 2,9
	

	3
	Mật độ ương
	con/m2
	
	400
	200
	



Bảng 3: Định mức vật tư, thiết bị, lao động
	STT
	Tên vật tư, thiết bị, chủng loại
	ĐVT
	Mức áp dụng tối đa

	I
	Nuôi vỗ chăm sóc cá bố mẹ
	
	

	1
	Thức ăn nuôi vỗ cá bố mẹ
	
	

	1.1
	Thức ăn ≥ 35% độ đạm nuôi vỗ cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	5

	1.2
	Thức ăn ≥ 30% độ đạm nuôi lưu giữ cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	3

	2
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	3
	Chất cải tạo ao nuôi cá bố mẹ, môi trường trong quá trình nuôi (vôi, Vôi Dolomite…)
	kg/m2
	0,1

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Lao động kỹ thuật cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	15

	6
	Lao động phổ thông cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	15

	7
	Chi phí vật rẻ mau hỏng
	% so với tổng chi phí thức ăn
	10

	8
	Chi phí khấu hao, sửa chữa thường xuyên
	% so với tổng chi phí thức ăn
	15

	II
	Sinh sản cá bố mẹ
	
	

	1
	LRHa
	µg/1kg cá
	

	1.1
	Cá đực
	
	15

	1.2
	Cá cái
	
	35

	2
	Domperidon
	mg/1kg cá
	

	2.1
	Cá đực
	
	5

	2.2
	Cá cái
	
	15

	3
	Dụng cụ
	
	

	3.1
	Kim tiêm
	số lượng/lần tiêm/con
	1

	3.2
	Nước muối sinh lý
	chai 1 lit
	1

	III
	Ương dưỡng 1 vạn cá hương
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên hương
	≥ 30

	2
	Thức ăn ≥ 35% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	10

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Năng lượng (điện: dùng sục khí, chạy quạt nước…)
	kW
	100

	6
	Công lao động kỹ thuật
	công
	2

	7
	Công lao động phổ thông
	công
	3

	IV
	Ương dưỡng 1 vạn cá giống
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên giống
	≥ 20

	2
	Thức ăn ≥ 35 % độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	7

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Năng lượng (điện: dùng sục khí, chạy quạt nước…)
	kW
	200

	6
	Công lao động kỹ thuật
	công
	3

	7
	Công lao động phổ thông
	công
	7


 



9. Định mức sản xuất, ương dưỡng giống cá trê lai F1
Là dòng được tạo ra giữa con đực là cá trê phi (Clariasgariepinus Burchell, 1822) và con cái là cá trê vàng (Clarias macrocephalus Gunther, 1864).
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật cá bố mẹ
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Yêu cầu
	Ghi chú

	1
	Tuổi
	năm
	Từ 1 đến 2
	

	2
	Tỷ lệ nuôi vỗ và ghép cặp cá bố mẹ
	con đực/con cái
	1:5
	

	3
	Mật độ nuôi
	kg cá/m2
	2- 3
	

	4
	Khối lượng
	
	
	

	4.1
	Trê vàng (cá cái)
	kg/con
	0,2
	

	4.2
	Trê phi (cá đực)
	kg/con
	1,0
	

	5
	Số lần sinh sản trong năm (không lớn hơn)
	lần/năm
	1
	

	6
	Sức sinh sản
	cá bột/1kg cá cái
	20.000
	Định mức tối thiểu

	7
	Tỷ lệ hao hụt sau khi sinh sản
	%
	10
	


Bảng 2: Yêu cầu kỹ thuật con giống
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Con giống
	Ghi chú

	
	
	
	Cỡ bột
	Cỡ hương
	Cỡ giống
	

	1
	Tuổi cá
	ngày tuổi
	1 - 3
	4 - 28
	29 - 60
	Tuổi tính từ ngày trứng nở

	2
	Kích cỡ
	
	
	
	
	

	2.1
	Chiều dài
	mm
	≤ 6
	7 - 60
	61 - 120
	

	2.2
	Khối lượng
	g
	
	< 5
	5 - 30
	

	3
	Mật độ ương
	con/m2
	
	300
	150
	



Bảng 3: Định mức vật tư, thiết bị, lao động
	STT
	Tên vật tư, thiết bị, chủng loại
	ĐVT
	Mức áp dụng tối đa

	I
	Nuôi vỗ chăm sóc cá bố mẹ
	
	

	1
	Thức ăn nuôi vỗ cá bố mẹ
	
	

	1.1
	Thức ăn ≥ 35% độ đạm nuôi vỗ cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	5

	1.2
	Thức ăn ≥ 30% độ đạm nuôi lưu giữ cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	3

	2
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	3
	Chất cải tạo ao nuôi cá bố mẹ, môi trường trong quá trình nuôi (vôi, Vôi Dolomite…)
	kg/m2
	0,1

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	3

	5
	Lao động kỹ thuật cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	10

	6
	Lao động phổ thông cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	10

	7
	Chi phí vật rẻ mau hỏng
	% so với tổng chi phí thức ăn
	10

	8
	Chi phí khấu hao, sửa chữa thường xuyên
	% so với tổng chi phí thức ăn
	15

	II
	Sinh sản cá bố mẹ
	
	

	1
	HCG tiêm cho cá cái
	UI/kg cá cái
	4.000 - 6.000

	2
	Dụng cụ
	
	

	2.1
	Kim tiêm
	số lượng/lần tiêm/con
	1

	2.2
	Nước muối sinh lý
	chai 1 lit
	1

	III
	Ương dưỡng 1 vạn cá hương
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên hương
	≥ 70

	2
	Thức ăn ≥ 30% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	10

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	3

	5
	Công lao động kỹ thuật
	công
	1

	6
	Công lao động phổ thông
	công
	1

	IV
	Ương dưỡng 1 vạn cá giống
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên giống
	≥ 56

	2
	Thức ăn ≥ 30% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	7

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	3

	5
	Công lao động kỹ thuật
	công
	2

	6
	Công lao động phổ thông
	công
	2



10. Định mức sản xuất, ương dưỡng giống cá thát lát
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật cá bố mẹ
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Yêu cầu
	Ghi chú

	1
	Tuổi
	năm
	Từ 2 đến 6
	

	2
	Tỷ lệ nuôi vỗ và ghép cặp cá bố mẹ
	con đực/con cái
	1:1
	

	3
	Mật độ nuôi
	kg cá/m2
	2- 3
	

	4
	Khối lượng
	kg/con
	
	

	4.1
	Cá cái
	kg/con
	1
	

	4.2
	Cá đực
	kg/con
	0,8
	

	5
	Số lần sinh sản trong năm (không lớn hơn)
	lần/năm
	2
	

	6
	Sức sinh sản
	cá bột/1kg cá cái
	20.000
	Định mức tối thiểu

	7
	Tỷ lệ hao hụt sau khi sinh sản
	%
	10
	



Bảng 2: Yêu cầu kỹ thuật con giống
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Con giống
	Ghi chú

	
	
	
	Cỡ bột
	Cỡ hương
	Cỡ giống
	

	1
	Tuổi cá
	ngày tuổi
	1 - 5
	6 - 35
	36 - 80
	Tuổi tính từ ngày trứng nở

	2
	Kích cỡ
	
	
	
	
	

	2.1
	Chiều dài
	mm
	10 - 15
	15 - 40
	40 - 150
	

	2.2
	Khối lượng
	g
	
	<1,2
	1,2-13
	

	3
	Mật độ ương
	con/m2
	
	300
	150
	



Bảng 3: Định mức vật tư, thiết bị, lao động
	STT
	Tên vật tư, thiết bị, chủng loại
	ĐVT
	Mức áp dụng tối đa

	I
	Nuôi vỗ chăm sóc cá bố mẹ
	
	

	1
	Thức ăn nuôi vỗ cá bố mẹ
	
	

	1.1
	Thức ăn ≥ 35% độ đạm nuôi vỗ cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	5

	1.2
	Thức ăn ≥ 35% độ đạm nuôi lưu giữ cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	3

	2
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	3
	Chất cải tạo ao nuôi cá bố mẹ, môi trường trong quá trình nuôi (vôi, Vôi Dolomite…)
	kg/m2
	0,1

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Lao động kỹ thuật cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	15

	6
	Lao động phổ thông cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	15

	7
	Điện cho 100 kg cá bố mẹ
	kW
	100

	8
	Chi phí vật rẻ mau hỏng
	% so với tổng chi phí thức ăn
	10

	9
	Chi phí khấu hao, sửa chữa thường xuyên
	% so với tổng chi phí thức ăn
	10

	II
	Sinh sản cá bố mẹ
	
	

	1
	LRHa
	
	

	1.1
	Cá đực
	µg/1kg cá
	15

	1.2
	Cá cái
	
	35

	2
	Domperidon
	
	

	2.1
	Cá đực
	mg/1kg cá
	5

	2.2
	Cá cái
	
	15

	3
	Dụng cụ
	
	

	3.1
	Kim tiêm
	Số lượng/lần tiêm/con
	1

	3.2
	Nước muối sinh lý
	Chai 1 lit
	1

	III
	Ương dưỡng 1 vạn cá hương
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên hương
	≥ 50

	2
	Thức ăn ≥ 35% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	10

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Năng lượng (điện: dùng sục khí, chạy quạt nước…)
	kW
	100

	6
	Công lao động kỹ thuật
	Công
	1

	7
	Công lao động phổ thông
	Công
	2

	IV
	Ương dưỡng 1 vạn cá giống
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên giống
	≥ 40

	2
	Thức ăn ≥ 35% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	7

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Năng lượng (điện: dùng sục khí, chạy quạt nước…)
	Kw
	200

	6
	Công lao động kỹ thuật
	công
	2

	7
	Công lao động phổ thông
	công
	4


 
 
 
 
 
 

 


11. Định mức sản xuất, ương dưỡng giống cá chạch bùn
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật cá bố mẹ
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Yêu cầu
	Ghi chú

	1
	Tuổi
	năm
	Từ 2 đến 4
	

	2
	Tỷ lệ nuôi vỗ và ghép cặp cá bố mẹ
	đực/cái
	1:1
	

	3
	Mật độ nuôi
	con/m2
	20
	

	4
	Khối lượng
	
	
	

	4.1
	cá cái
	kg/con
	0,03
	

	4.2
	cá đực
	kg/con
	0,02
	

	5
	Số lần sinh sản trong năm (không lớn hơn)
	lần/năm
	2
	

	6
	Sức sinh sản
	con bột/1g cá cái
	500
	định mức tối thiểu

	7
	Tỷ lệ hao hụt sau khi sinh sản
	%
	10
	



Bảng 2: Yêu cầu kỹ thuật con giống
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Con giống
	Ghi chú

	
	
	
	Cỡ bột
	Cỡ hương
	Cỡ giống
	

	1
	Tuổi cá
	ngày tuổi
	1 - 4
	5 - 30
	31 - 60
	Tuổi tính từ ngày trứng nở

	2
	Kích cỡ
	
	
	
	
	

	2.1
	Chiều dài
	mm
	≤ 3,5
	3,5 - 25
	25 - 50
	

	2.2
	Khối lượng
	g
	
	<0,15
	0,15 - 0,6
	

	3
	Mật độ ương
	con/m2
	
	100
	50
	



Bảng 3: Định mức vật tư, thiết bị, lao động
	STT
	Tên vật tư, thiết bị, chủng loại
	ĐVT
	Mức áp dụng tối đa

	I
	Nuôi vỗ chăm sóc cá bố mẹ
	
	

	1
	Thức ăn nuôi vỗ cá bố mẹ
	
	

	1.1
	Thức ăn ≥ 40% độ đạm nuôi vỗ cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	5

	1.2
	Thức ăn ≥ 35% độ đạm nuôi lưu giữ cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	3

	2
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	3
	Chất cải tạo ao nuôi cá bố mẹ, môi trường trong quá trình nuôi (vôi, Vôi Dolomite…)
	kg/m2
	0,1

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Lao động kỹ thuật cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	10

	6
	Lao động phổ thông cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	10

	7
	Chi phí vật rẻ mau hỏng
	% so với tổng chi phí thức ăn
	10

	8
	Chi phí khấu hao, sửa chữa thường xuyên
	% so với tổng chi phí thức ăn
	15

	II
	Sinh sản cá bố mẹ
	
	

	1
	Kích dục tố não thùy
	
	

	1.1
	Cá cái (tiêm 2 lần)
	mg/kg cá
	7

	1.2
	Cá đực (tiêm 1 lần)
	mg/kg cá
	2,3

	2
	Dụng cụ
	
	

	2.1
	Kim tiêm
	số lượng/lần tiêm/con
	1

	2.2
	Nước muối sinh lý
	chai 1 lit
	1

	III
	Ương dưỡng 1 vạn cá hương
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên hương
	≥ 50

	2
	Thức ăn ≥ 35% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	10

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Công lao động kỹ thuật
	công
	2

	6
	Công lao động phổ thông
	công
	5

	IV
	Ương dưỡng 1 vạn cá giống
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên giống
	≥ 30

	2
	Thức ăn ≥ 35% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	7

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	3

	5
	Công lao động kỹ thuật
	công
	10

	6
	Công lao động phổ thông
	công
	10


 

 


12. Định mức sản xuất, ương dưỡng giống cá lóc (bao gồm các dòng: lóc bông, lóc đen…)
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật cá bố mẹ
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Yêu cầu
	Ghi chú

	1
	Tuổi
	
	
	

	1.1
	cá lóc bông
	năm
	từ 2 đến 7
	

	1.2
	cá lóc đen
	năm
	từ 1 đến 4
	

	2
	Tỷ lệ nuôi vỗ và ghép cặp cá bố mẹ
	con đực/con cái
	1:1
	

	3
	Mật độ nuôi
	kg cá/m2
	4
	

	4
	Khối lượng
	
	
	

	4.1
	cá lóc bông
	kg/con
	2
	

	4.2
	cá lóc đen
	kg/con
	0,8
	

	5
	Số lần sinh sản trong năm (không lớn hơn)
	lần/năm
	3
	

	6
	Sức sinh sản
	cá bột/1kg cá cái
	5.000
	Định mức tối thiểu

	7
	Tỷ lệ hao hụt sau khi sinh sản
	%
	10
	



Bảng 2: Yêu cầu kỹ thuật con giống
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Con giống
	Ghi chú

	
	
	
	Cỡ bột
	Cỡ hương
	Cỡ giống
	

	1
	Tuổi cá
	ngày tuổi
	1 - 4
	5 - 30
	31 - 70
	Tuổi tính từ ngày trứng nở

	2
	Kích cỡ
	
	
	
	
	

	2.1
	Chiều dài
	mm
	4 - 6
	7 - 50
	51 - 100
	

	2.2
	Khối lượng
	g
	
	<1
	1,1 - 6
	

	3
	Mật độ ương
	con/m2
	
	300
	150
	






Bảng 3: Định mức vật tư, thiết bị, lao động
	STT
	Tên vật tư, thiết bị, chủng loại
	ĐVT
	Mức áp dụng tối đa

	I
	Nuôi vỗ chăm sóc cá bố mẹ
	
	

	1
	Thức ăn nuôi vỗ cá bố mẹ
	
	

	1.1
	Thức ăn ≥ 42% độ đạm nuôi vỗ cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	2

	1.2
	Thức ăn ≥ 40% độ đạm nuôi lưu giữ cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	1

	2
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	3
	Chất cải tạo ao nuôi cá bố mẹ, môi trường trong quá trình nuôi (vôi, Vôi Dolomite…)
	kg/m2
	0,1

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Lao động kỹ thuật cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	15

	6
	Lao động phổ thông cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	15

	7
	Điện cho 100 kg cá bố mẹ
	kW
	100

	8
	Chi phí vật rẻ mau hỏng
	% so với tổng chi phí thức ăn
	10

	9
	Chi phí khấu hao, sửa chữa thường xuyên
	% so với tổng chi phí thức ăn
	10

	II
	Sinh sản cá bố mẹ
	
	

	1
	HCG
	
	

	1.1
	Cá đực (Tiêm 01 lần)
	UI/1kg cá
	2.000-3.000

	1.2
	Cá cái (Tiêm 02 lần)
	
	3.000-4.000

	2
	Dụng cụ
	
	

	2.1
	Kim tiêm
	Số lượng/lần tiêm/con
	1

	2.2
	Nước muối sinh lý
	Chai 1 lit
	1

	III
	Ương dưỡng 1 vạn cá hương
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên hương
	≥ 70

	2
	Thức ăn ≥ 35% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	7

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Năng lượng (điện: dùng sục khí, chạy quạt nước…)
	kW
	100

	6
	Công lao động kỹ thuật
	Công
	1

	7
	Công lao động phổ thông
	Công
	2

	IV
	Ương dưỡng 1 vạn cá giống
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên giống
	≥ 60

	2
	Thức ăn ≥ 35% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	5

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Năng lượng (điện: dùng sục khí, chạy quạt nước…)
	kW
	100

	6
	Công lao động kỹ thuật
	công
	2

	7
	Công lao động phổ thông
	công
	4


 

 


13. Định mức sản xuất, ương dưỡng giống cá trôi (Bao gồm các dòng: Mrigan, trôi Việt, Rôhu…)
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật cá bố mẹ
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Yêu cầu
	Ghi chú

	1
	Tuổi
	năm
	từ 3 đến 6
	

	2
	Tỷ lệ nuôi vỗ và ghép cặp cá bố mẹ
	con đực/con cái
	1:1
	

	3
	Mật độ nuôi
	kg cá/m2
	3
	

	4
	Khối lượng
	
	
	

	4.1
	cá cái
	kg/con
	1,0
	

	4.2
	cá đực
	kg/con
	1,2
	

	5
	Số lần sinh sản trong năm (không lớn hơn)
	lần/năm
	2
	

	6
	Sức sinh sản
	cá bột/1kg cá cái
	20.000
	Định mức tối thiểu

	7
	Tỷ lệ hao hụt sau khi sinh sản
	%
	10
	



Bảng 2: Yêu cầu kỹ thuật con giống
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Con giống
	Ghi chú

	
	
	
	Cỡ bột
	Cỡ hương
	Cỡ giống
	

	1
	Tuổi cá
	ngày tuổi
	1 - 4
	5 - 30
	31 - 120
	Tuổi tính từ ngày trứng nở

	2
	Kích cỡ
	
	
	
	
	

	2.1
	Chiều dài
	mm
	<8
	8 - 30
	31 - 120
	

	2.2
	Khối lượng
	g
	
	<0,5
	0,5 - 20
	

	3
	Mật độ ương
	con/m2
	
	300
	150
	



Bảng 3: Định mức vật tư, thiết bị, lao động
	STT
	Tên vật tư, thiết bị, chủng loại
	ĐVT
	Mức áp dụng tối đa

	I
	Nuôi vỗ chăm sóc cá bố mẹ
	
	

	1
	Thức ăn nuôi vỗ cá bố mẹ
	
	

	1.1
	Thức ăn 30-35% độ đạm nuôi vỗ cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	3

	1.2
	Thức ăn 25-30% độ đạm nuôi lưu giữ cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	2

	2
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	3
	Chất cải tạo ao nuôi cá bố mẹ, môi trường trong quá trình nuôi (vôi, Vôi Dolomite…)
	kg/m2
	0,1

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Lao động kỹ thuật cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	145

	6
	Lao động phổ thông cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	80

	7
	Điện cho 100 kg cá bố mẹ
	kW
	1.000

	8
	Chi phí vật rẻ mau hỏng
	% so với tổng chi phí thức ăn
	10

	9
	Chi phí khấu hao, sửa chữa thường xuyên
	% so với tổng chi phí thức ăn
	15

	II
	Sinh sản cá bố mẹ
	
	

	1
	LRHa
	
	

	1.1
	Cá đực
	µg/1kg cá
	15

	1.2
	Cá cái
	
	35

	2
	Domperidon
	
	

	2.1
	Cá đực
	mg/1kg cá
	5

	2.2
	Cá cái
	
	15

	3
	Dụng cụ
	
	

	3.1
	Kim tiêm
	số lượng/lần tiêm/con
	1

	3.2
	Nước muối sinh lý
	chai 1 lit
	1

	III
	Ương dưỡng 1 vạn cá bột
	
	

	1
	Thức ăn bổ sung
	
	

	1.1
	Đậu nành
	kg
	0,4

	1.2
	Trứng gà
	quả
	1

	IV
	Ương dưỡng 1 vạn cá hương
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên hương
	≥ 60

	2
	Thức ăn bổ sung
	
	

	2.1
	Đậu nành
	kg
	0,7

	2.2
	Trứng gà
	quả
	1,7

	2.3
	Thức ăn ≥ 30% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	10

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Năng lượng (điện: dùng sục khí, chạy quạt nước…)
	kW
	200

	6
	Công lao động kỹ thuật
	công
	2

	7
	Công lao động phổ thông
	công
	5

	V
	Ương dưỡng 1 vạn cá giống
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên giống
	≥ 51

	2
	Thức ăn bổ sung
	
	

	2.1
	Đậu nành
	kg
	0,8

	2.2
	Trứng gà
	quả
	2

	2.3
	Thức ăn ≥ 30% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	7

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Năng lượng (điện: dùng sục khí, chạy quạt nước…)
	kW
	400

	6
	Công lao động kỹ thuật
	công
	10

	7
	Công lao động phổ thông
	công
	10


 

 
 


14. Định mức sản xuất, ương dưỡng giống cá mè (Bao gồm các dòng: mè hoa, mè trắng Hoa Nam, mè Vinh…)
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật cá bố mẹ
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Yêu cầu
	Ghi chú

	1
	Tuổi
	năm
	
	

	1.1
	cá mè trắng Hoa Nam, mè Hoa
	năm
	Từ 3 đến 6
	

	1.2
	cá mè Vinh
	năm
	Từ 1 đến 5
	

	2
	Tỷ lệ nuôi vỗ và ghép cặp cá bố mẹ
	con đực/con cái
	1:1
	

	3
	Mật độ nuôi
	kg cá/m2
	2
	

	4
	Khối lượng
	kg/con
	
	

	4.1
	cá mè trắng Hoa Nam, mè Hoa
	kg cá/m2
	>1,5
	

	4.2
	cá mè Vinh
	kg cá/m2
	>0,3
	

	5
	Số lần sinh sản trong năm (không lớn hơn)
	lần/năm
	2
	

	6
	Sức sinh sản
	cá bột/1kg cá cái
	20.000
	Định mức tối thiểu

	7
	Tỷ lệ hao hụt sau khi sinh sản
	%
	10
	



Bảng 2: Yêu cầu kỹ thuật con giống
	Stt
	Chỉ tiêu
	Đvt
	Con giống
	Ghi chú

	
	
	
	Cỡ bột
	Cỡ hương
	Cỡ giống
	

	1
	Tuổi cá
	ngày tuổi
	1 - 4
	5 - 30
	31 - 110
	Tuổi tính từ ngày trứng nở

	2
	Kích cỡ
	
	
	
	
	

	2.1
	cá mè trắng Hoa Nam, mè Hoa
	mm
	6 - 8
	9 - 30
	31 - 120
	

	2.2
	cá mè Vinh
	mm
	1,5 - 2
	3 - 35
	36 - 80
	

	2.3
	Khối lượng
	g
	
	<0,3
	0,3 - 20
	

	3
	Mật độ ương
	con/m2
	
	200
	30
	




Bảng 3: Định mức vật tư, thiết bị, lao động
	STT
	Tên vật tư, thiết bị, chủng loại
	ĐVT
	Mức áp dụng tối đa

	I
	Nuôi vỗ chăm sóc cá bố mẹ
	
	

	1
	Thức ăn nuôi vỗ cá bố mẹ
	
	

	1.1
	Thức ăn ≥30% độ đạm nuôi vỗ cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	3

	1.2
	Thức ăn ≥25% độ đạm nuôi lưu giữ cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	2

	2
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	3
	Chất cải tạo ao nuôi cá bố mẹ, môi trường trong quá trình nuôi (vôi, Vôi Dolomite…)
	kg/m2
	0,1

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Lao động kỹ thuật cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	145

	6
	Lao động phổ thông cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	80

	7
	Điện cho 100 kg cá bố mẹ
	kW
	1.000

	8
	Chi phí vật rẻ mau hỏng
	% so với tổng chi phí thức ăn
	10

	9
	Chi phí khấu hao, sửa chữa thường xuyên
	% so với tổng chi phí thức ăn
	15

	II
	Sinh sản cá bố mẹ
	
	

	1
	LRHa
	
	

	1.1
	Cá đực
	µg/1kg cá
	15

	1.2
	Cá cái
	
	35

	2
	Domperidon
	
	

	2.1
	Cá đực
	mg/1kg cá
	5

	2.2
	Cá cái
	
	15

	3
	Dụng cụ
	
	

	3.1
	Kim tiêm
	số lượng/lần tiêm/con
	1

	3.2
	Nước muối sinh lý
	chai 1 lit
	1

	III
	Ương dưỡng 1 vạn cá bột
	
	

	1
	Thức ăn bổ sung
	
	

	1.1
	Đậu nành
	kg
	0,4

	1.2
	Trứng gà
	quả
	1

	IV
	Ương dưỡng 1 vạn cá hương
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên hương
	≥ 60

	2
	Thức ăn bổ sung
	
	

	2.1
	Đậu nành
	kg
	0,7

	2.2
	Trứng gà
	quả
	1,7

	2.3
	Thức ăn ≥ 25% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	7

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Năng lượng (điện: dùng sục khí, chạy quạt nước…)
	kW
	200

	6
	Công lao động kỹ thuật
	công
	2

	7
	Công lao động phổ thông
	công
	5

	V
	Ương dưỡng 1 vạn cá giống
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên giống
	≥ 51

	2
	Thức ăn bổ sung
	
	

	2.1
	Đậu nành
	kg
	0,8

	2.2
	Trứng gà
	quả
	2

	2.3
	Thức ăn ≥ 25% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	5

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Năng lượng (điện: dùng sục khí, chạy quạt nước…)
	
	400

	6
	Công lao động kỹ thuật
	công
	10

	7
	Công lao động phổ thông
	công
	10



2


15. Định mức sản xuất, ương dưỡng giống cá chim trắng
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật cá bố mẹ
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Yêu cầu
	Ghi chú

	1
	Tuổi
	năm
	Từ 3 đến 6
	

	2
	Tỷ lệ nuôi vỗ và ghép cặp cá bố mẹ
	con đực/con cái
	1:1
	

	3
	Mật độ nuôi
	kg cá/m2
	3
	

	4
	Khối lượng
	
	
	

	4.1
	cá cái
	kg/con
	>2,5
	

	4.2
	cá đực
	kg/con
	> 3
	

	5
	Số lần sinh sản trong năm (không lớn hơn)
	lần/năm
	2
	

	6
	Sức sinh sản
	cá bột/1kg cá cái
	20.000
	Định mức tối thiểu

	7
	Tỷ lệ hao hụt sau khi sinh sản
	%
	10
	



Bảng 2: Yêu cầu kỹ thuật con giống
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Con giống
	Ghi chú

	
	
	
	Cỡ bột
	Cỡ hương
	Cỡ giống
	

	1
	Tuổi cá
	ngày tuổi
	1-5
	6-35
	36-70
	Tuổi tính từ ngày trứng nở

	2
	Kích cỡ
	
	
	
	
	

	2.1
	Chiều dài
	mm
	5-6
	7-25
	36-70
	

	2.2
	Khối lượng
	g
	
	<0,8
	0,8-12
	

	3
	Mật độ ương
	con/m2
	
	300
	150
	



Bảng 3: Định mức vật tư, thiết bị, lao động
	STT
	Tên vật tư, thiết bị, chủng loại
	ĐVT
	Mức áp dụng tối đa

	I
	Nuôi vỗ chăm sóc cá bố mẹ
	
	

	1
	Thức ăn nuôi vỗ cá bố mẹ
	
	

	1.1
	Thức ăn ≥ 35% độ đạm nuôi vỗ cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	3

	1.2
	Thức ăn ≥ 30% độ đạm nuôi lưu giữ cá bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	2

	2
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	3
	Chất cải tạo ao nuôi cá bố mẹ, môi trường trong quá trình nuôi (vôi, Vôi Dolomite…)
	kg/m2
	0,1

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	3

	5
	Lao động kỹ thuật cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	10

	6
	Lao động phổ thông cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	10

	7
	Chi phí vật rẻ mau hỏng
	% so với tổng chi phí thức ăn
	10

	8
	Chi phí khấu hao, sửa chữa thường xuyên
	% so với tổng chi phí thức ăn
	15

	II
	Sinh sản cá bố mẹ
	
	

	1
	kích dục tố HCG
	UI/kg cá
	

	1.1
	Tiêm cho cá cái (tiêm 2 lần)
	UI/kg cá
	800-1.000

	1.2
	Tiêm cho cá đực
	UI/kg cá
	400-500

	2
	Dụng cụ
	
	

	2.1
	Kim tiêm
	số lượng/lần tiêm/con
	1

	2.2
	Nước muối sinh lý
	chai 1 lit
	1

	III
	Ương dưỡng 1 vạn cá hương
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên hương
	≥ 50

	2
	Thức ăn tinh, công nghiệp ≥ 35% độ đạm, kết hợp thức ăn xanh (bèo tấm, rau xanh)
	% khối lượng cá/ngày
	7

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	0,1

	5
	Công lao động kỹ thuật
	công
	1

	6
	Công lao động phổ thông
	công
	1

	IV
	Ương dưỡng 1 vạn cá giống
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên giống
	≥ 40

	2
	Thức ăn ≥ 30% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	5

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	3

	5
	Công lao động kỹ thuật
	công
	2

	6
	Công lao động phổ thông
	công
	2


 




16. Định mức sản xuất, ương dưỡng giống lươn
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật lươn bố mẹ
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Yêu cầu
	Ghi chú

	1
	Tuổi
	năm
	Từ 1 đến 2
	

	2
	Tỷ lệ nuôi vỗ và ghép cặp bố mẹ
	con đực/con cái
	1:1
	

	3
	Mật độ nuôi
	con/m2
	20
	

	4
	Khối lượng
	
	
	

	4.1
	Con cái
	kg/con
	0,1
	

	4.2
	con đực
	kg/con
	0,18
	

	5
	Số lần sinh sản trong năm (không lớn hơn)
	lần/năm
	5
	

	6
	Sức sinh sản
	cá bột/1kg cá cái
	5.000
	Định mức tối thiểu

	7
	Tỷ lệ hao hụt sau khi sinh sản
	%
	10
	



Bảng 2: Yêu cầu kỹ thuật con giống
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Con giống
	Ghi chú

	
	
	
	Cỡ bột
	Cỡ hương
	Cỡ giống
	

	1
	Tuổi cá
	ngày tuổi
	1 - 7
	8 - 50
	51 - 100
	Tuổi tính từ ngày trứng nở

	2
	Kích cỡ
	
	
	
	
	

	2.1
	Chiều dài
	mm
	
	20 - 30
	31 - 100
	

	2.2
	Khối lượng
	con/kg
	>10.000
	4.000-6.000
	500-1.000
	

	3
	Mật độ ương
	con/m2
	2.000
	1.000
	500
	



Bảng 3: Định mức vật tư, thiết bị, lao động
	STT
	Tên vật tư, thiết bị, chủng loại
	ĐVT
	Mức áp dụng tối đa

	I
	Nuôi vỗ chăm sóc lươn bố mẹ
	
	

	1
	Thức ăn nuôi vỗ lươn bố mẹ
	
	

	1.1
	Thức ăn tinh, công nghiệp  ≥ 35% độ đạm nuôi vỗ bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	1

	1.2
	Thức ăn tươi (cá tạp, ốc, hến…) nuôi vỗ bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	2

	1.3
	Thức ăn ≥ 40% độ đạm nuôi lưu giữ bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	1

	2
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	3
	Chất cải tạo ao nuôi bố mẹ, môi trường trong quá trình nuôi (vôi, Vôi Dolomite…)
	kg/m2
	0,1

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Lao động kỹ thuật cho 100 kg  bố mẹ
	công
	10

	6
	Lao động phổ thông cho 100 kg bố mẹ
	công
	10

	7
	Chi phí vật rẻ mau hỏng
	% so với tổng chi phí thức ăn
	10

	8
	Chi phí khấu hao, sửa chữa thường xuyên
	% so với tổng chi phí thức ăn
	15

	II
	Sinh sản lươn bố mẹ
	
	

	1
	HCG tiêm cho cá cái
	UI/kg cá cái
	1.000-2.000

	2
	Dụng cụ
	
	

	2.1
	Kim tiêm
	số lượng/lần tiêm/con
	1

	2.2
	Nước muối sinh lý
	chai 1 lit
	1

	III
	Ương dưỡng 1 vạn con hương
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên hương
	≥ 70%

	2
	Thức ăn tươi (trùn chỉ), kết thức ăn công nghiệp ≥ 40% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	3

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Công lao động kỹ thuật
	công
	1

	6
	Công lao động phổ thông
	công
	1

	IV
	Ương dưỡng 1 vạn con giống
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên giống
	≥ 50%

	2
	Thức ăn tươi (trùn chỉ), kết thức ăn công nghiệp ≥ 40% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	8

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Công lao động kỹ thuật
	công
	2

	6
	Công lao động phổ thông
	công
	2


 

 


17. Định mức sản xuất, ương dưỡng giống ốc (Bao gồm các dòng: ốc bưu đen, ốc lác…)
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật ốc bố mẹ
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Yêu cầu
	Ghi chú

	1
	Tuổi
	năm
	Từ 1 đến 2
	

	2
	Tỷ lệ nuôi vỗ và ghép cặp ốc bố mẹ
	con đực/con cái
	1:2
	

	3
	Mật độ nuôi
	con/m2
	20
	

	4
	Khối lượng
	g/con
	30
	

	5
	Số lần sinh sản trong năm (không lớn hơn)
	lần/năm
	10
	

	6
	Sức sinh sản
	trứng/1kg con cái
	5.000
	Định mức tối thiểu

	7
	Tỷ lệ hao hụt sau khi sinh sản
	%
	10
	



Bảng 2: Yêu cầu kỹ thuật con giống
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Con giống
	Ghi chú

	
	
	
	Cỡ hương
	Cỡ giống
	

	1
	Tuổi cá
	ngày tuổi
	1-5
	6-30
	Tuổi tính từ ngày trứng nở

	2
	Kích cỡ
	
	
	
	

	2.1
	Chiều dài
	mm
	
	10-20
	

	2.2
	Khối lượng
	g
	<0,3
	0,4-0,6
	

	3
	Mật độ ương
	con/m2
	1.000
	400
	



Bảng 3: Định mức vật tư, thiết bị, lao động
	STT
	Tên vật tư, thiết bị, chủng loại
	ĐVT
	Mức áp dụng tối đa

	I
	Nuôi vỗ chăm sóc ốc bố mẹ
	
	

	1
	Thức ăn nuôi vỗ ốc bố mẹ
	
	

	1.1
	Thức ăn tinh (bột gạo, cám gạo…), cám công nghiệp ≥ 30% độ đạm nuôi vỗ  bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	1

	1.2
	Thức ăn xanh (rau xanh, lá săn…)
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	4

	1.3
	Thức ăn ≥ 25% độ đạm nuôi lưu giữ bố mẹ
	% khối lượng cá bố mẹ/ngày
	3

	2
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	3
	Chất cải tạo ao nuôi bố mẹ, môi trường trong quá trình nuôi (vôi, Vôi Dolomite…)
	kg/m2
	0,1

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	3

	5
	Lao động kỹ thuật cho 100 kg bố mẹ
	công
	10

	6
	Lao động phổ thông cho 100 kg bố mẹ
	công
	10

	7
	Điện cho 100 kg bố mẹ
	kW
	100

	8
	Chi phí vật rẻ mau hỏng
	% so với tổng chi phí thức ăn
	10

	9
	Chi phí khấu hao, sửa chữa thường xuyên
	% so với tổng chi phí thức ăn
	10

	II
	Ương dưỡng 1 vạn ốc hương
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên hương
	≥ 60

	2
	Thức ăn
	% khối lượng cá/ngày
	3

	2.1
	thức ăn tinh (bột cám, bột ngô, bột đậu xanh…), cám công nghiệp hàm lượng ≥ 25% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	1

	2.2
	thức ăn xanh (rau xanh, bèo tấm…)
	% khối lượng cá/ngày
	2

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Năng lượng (điện: dùng sục khí, chạy quạt nước…)
	kW
	100

	6
	Công lao động kỹ thuật
	Công
	1

	7
	Công lao động phổ thông
	Công
	1

	IV
	Ương dưỡng 1 vạn ốc giống
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ bột lên giống
	≥ 50

	2
	Thức ăn
	% khối lượng cá/ngày
	5

	2.1
	thức ăn tinh (bột cám, bột ngô, bột đậu xanh…), cám công nghiệp hàm lượng ≥ 25% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	2

	2.2
	thức ăn xanh (rau xanh, bèo tấm…)
	% khối lượng cá/ngày
	3

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Năng lượng (điện: dùng sục khí, chạy quạt nước…)
	kW
	100

	6
	Công lao động kỹ thuật
	Công
	2

	7
	Công lao động phổ thông
	Công
	4


 

 


18. Định mức sản xuất, ương dưỡng giống ếch ((Bao gồm các dòng: Thái Lan, ếch đồng, ếch lai…)
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật cá bố mẹ
	STT
	Chỉ tiêu
	Đvt
	Yêu cầu
	Ghi chú

	1
	Tuổi
	tháng
	Từ 12 đến 36
	

	2
	Tỷ lệ nuôi vỗ và ghép cặp cá bố mẹ
	con đực/con cái
	1:1
	

	3
	Mật độ nuôi
	Cặp/m2
	4
	

	4
	Khối lượng
	
	
	

	4.1
	Ếch đồng
	g/con
	150
	

	4.2
	Ếch Thái Lan
	g/con
	300
	

	5
	Số lần sinh sản trong năm (không lớn hơn)
	lần/năm
	3
	

	6
	Sức sinh sản
	Trứng/1g con cái
	30
	Định mức tối thiểu

	7
	Tỷ lệ hao hụt sau khi sinh sản
	%
	10
	



Bảng 2: Yêu cầu kỹ thuật con giống
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Con giống
	Ghi chú

	
	
	
	Cỡ nòng nọc
	Cỡ giống
	

	1
	Tuổi cá
	ngày tuổi
	1-8
	9-30
	

	2
	Kích cỡ
	
	
	
	

	2.1
	Chiều dài
	mm
	<10
	10-60
	

	2.2
	Khối lượng
	g
	<3
	≥3
	

	3
	Mật độ ương
	con/m2
	400
	200
	


Bảng 3: Định mức vật tư, thiết bị, lao động
	STT
	Tên vật tư, thiết bị, chủng loại
	ĐVT
	Mức áp dụng tối đa

	I
	Nuôi vỗ chăm sóc ếch bố mẹ
	
	

	1
	Thức ăn nuôi vỗ ếch bố mẹ
	
	

	1.1
	Thức ăn ≥ 30% độ đạm nuôi vỗ ếch bố mẹ
	% khối lượng bố mẹ/ngày
	3

	1.2
	Thức ăn ≥ 25% độ đạm nuôi lưu giữ ếch bố mẹ
	% khối lượng bố mẹ/ngày
	2

	2
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	3
	Chất cải tạo ao nuôi cá bố mẹ, môi trường trong quá trình nuôi (vôi, Vôi Dolomite…)
	kg/m2
	0,1

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Lao động kỹ thuật cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	15

	6
	Lao động phổ thông cho 100 kg cá bố mẹ
	công
	15

	7
	Điện cho 100 kg cá bố mẹ
	kW
	100

	8
	Chi phí vật rẻ mau hỏng
	% so với tổng chi phí thức ăn
	10

	9
	Chi phí khấu hao, sửa chữa thường xuyên
	% so với tổng chi phí thức ăn
	15

	II
	Sinh sản cá bố mẹ
	
	

	1
	LRHa
	
	

	1.1
	Con đực
	µg/1kg ếch
	10

	1.2
	Con cái
	
	35

	2
	Domperidon
	
	

	2.1
	Con đực
	mg/1kg ếch
	5

	2.2
	Con cái
	
	15

	3
	Dụng cụ
	
	

	3.1
	Kim tiêm
	Số lượng/lần tiêm/con
	1

	3.2
	Nước muối sinh lý
	Chai 1 lit
	1

	III
	Ương dưỡng 1 vạn nòng nọc 
(từ 3-8 ngày tuổi)
	
	

	1
	Thức ăn
	
	

	1.1
	Thức ăn công nghiệp ≥ 35% độ đạm
	% khối lượng ếch/ngày
	7

	1.1
	Thức ăn khác (lòng đỏ trứng gà…)
	% khối lượng ếch/ngày
	3

	IV
	Ương dưỡng 1 vạn ếch giống
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ trứng lên giống
	≥50

	2
	Thức ăn ≥ 35% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	7

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	0,1

	5
	Năng lượng (điện: dùng sục khí, chạy quạt nước…)
	kW
	100

	6
	Công lao động kỹ thuật
	công
	5

	7
	Công lao động phổ thông
	công
	5


 

 


19. Định mức ương dưỡng giống cá chình nước ngọt
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật con giống
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Con giống
	Ghi chú

	
	
	
	Cỡ bột lên hương
	Cỡ hương lên giống
	

	1
	Tuổi cá
	ngày
	20-30
	50-60
	


	2
	Kích cỡ
	
	
	
	

	2.1
	Chiều dài
	mm
	<50
	50-150
	

	2.2
	Khối lượng
	g
	<0,5
	1-6
	

	3
	Mật độ ương
	con/m2
	300
	30
	



Bảng 2: Định mức vật tư, thiết bị, lao động
	STT
	Tên vật tư, thiết bị, chủng loại
	ĐVT
	Mức áp dụng tối đa

	I
	Ương dưỡng 1 vạn cá giống
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ hương lên giống
	≥40

	2
	Thức ăn ≥ 40% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	10

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Năng lượng (điện: dùng sục khí, chạy quạt nước…)
	kW
	200

	6
	Công lao động kỹ thuật
	công
	10

	7
	Công lao động phổ thông
	công
	10


 

 


20. Định mức ương dưỡng giống cá mú úc
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật con giống
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Con giống
	Ghi chú

	
	
	
	Cỡ bột lên hương
	Cỡ hương lên giống
	

	1
	Tuổi cá
	ngày
	20-30
	70-85
	


	2
	Kích cỡ
	
	
	
	

	2.1
	Chiều dài
	mm
	<15
	15-50
	

	2.2
	Khối lượng
	g
	<1
	1-5
	

	3
	Mật độ ương
	con/m2
	500
	50
	



Bảng 2: Định mức vật tư, thiết bị, lao động
	STT
	Tên vật tư, thiết bị, chủng loại
	ĐVT
	Mức áp dụng tối đa

	I
	Ương dưỡng 1 vạn cá giống
	
	

	1
	Tỷ lệ sống
	% từ hương lên giống
	≥42

	2
	Thức ăn ≥ 40% độ đạm
	% khối lượng cá/ngày
	10

	3
	Hóa chất khử trùng ao nuôi
	kg/m2 hoặc lít/m2
	0,01

	4
	Thuốc phòng, trị bệnh
	% so với tổng chi phí thức ăn
	5

	5
	Năng lượng (điện: dùng sục khí, chạy quạt nước…)
	kW
	200

	6
	Công lao động kỹ thuật
	công
	10

	7
	Công lao động phổ thông
	công
	10


 



